
STT Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/số 

chứng chỉ 

hành nghề

Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh

Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh khác (nếu có)

Ghi chú

1 NGUYỄN HỒNG VIỆT
000924/TB-

GPHN
Y khoa

6h30-11h; 13h30-17h00; 

Từ thứ 2 đến thứ 6; giờ 

trực, ngày trực

Giám đốc Bệnh viện Không

2 NGUYỄN TRUNG KIÊN
000604/TB-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội, Xquang, siêu âm trong 

chẩn đoán hình ảnh y học (QĐ 54/QĐ-SYT ngày 14/01/2016); 

Thực hiện các dịch vụ kỹ thuật Y học cổ truyền: Hào châm; Điện 

châm[kim ngắn]; Điện châm [kim dài]; Thủy châm; Cứu; Ngâm 

thuốc YHCT bộ phận; Xoa bóp bấm huyệt bằng tay; Giác hơi  (QĐ 

301/QĐ-YHCT ngày 15/05/2025)

6h30-11h; 13h30-17h00; 

Từ thứ 2 đến thứ 6; giờ 

trực, ngày trực

Trưởng khoa Khám bệnh đa 

khoa
Không

3 NGUYỄN THỊ THU HÀ
002945/TB-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Răng hàm mặt, Khám bệnh, 

chữa bệnh Đa khoa (QĐ 393/QĐ-SYT ngày 19/04/2018)

6h30-11h; 13h30-17h00; 

Từ thứ 2 đến thứ 6; giờ 

trực, ngày trực

Phó trưởng khoa Khám bệnh 

đa khoa
Không

4 BÙI THỊ THANH VÂN
0004532/TB-

CCHN

Khám chữa bệnh Y học cổ truyền, Khám bệnh, chữa bệnh Vật lý trị 

liệu - Phục hồi chức năng (QĐ 1012/QĐ-SYT ngày 14/09/2016), 

Thực hiện kỹ thuật và đọc điện tim (QĐ 316/QĐ-SYT ngày 

11/07/2017); Khám bệnh chữa bệnh Nội khoa thông thường (QĐ 

405/QĐ-SYT ngày 24/04/2018)

6h30-11h; 13h30-17h00; 

Từ thứ 2 đến thứ 6; giờ 

trực, ngày trực

Phó trưởng khoa Khám bệnh 

đa khoa
Không

5 PHẠM QUỲNH CHI
007356/TB-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa, Khám bệnh, chữa bệnh Răng hàm 

mặt  (QĐ 937/QĐ-SYT ngày 13/09/2018); Khám bệnh, chữa bệnh 

Sản phụ khoa (QĐ 459/QĐ-SYT ngày 03/05/2019); Thực hiện các 

dịch vụ kỹ thuật Y học cổ truyền: Hào châm; Điện châm[kim 

ngắn]; Điện châm [kim dài]; Thủy châm; Cứu; Ngâm thuốc YHCT 

bộ phận; Xoa bóp bấm huyệt bằng tay; Giác hơi  (QĐ 307/QĐ-

YHCT ngày 15/05/2025)

6h30-11h; 13h30-17h00; 

Từ thứ 2 đến thứ 6; giờ 

trực, ngày trực

Bác sỹ khoa Khám bệnh đa 

khoa
Không

6 TRỊNH THỊ HUYỀN TRANG
007768/TB-

CCHN

 Khám bệnh chữa bệnh đa khoa, Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Tai mũi họng  (QĐ 460/QĐ-SYT ngày 03/05/2019); Thực 

hiện các dịch vụ kỹ thuật Y học cổ truyền: Hào châm; Điện 

châm[kim ngắn]; Điện châm [kim dài]; Thủy châm; Cứu; Ngâm 

thuốc YHCT bộ phận; Xoa bóp bấm huyệt bằng tay; Giác hơi  (QĐ 

304/QĐ-YHCT ngày 15/05/2025)

6h30-11h; 13h30-17h00; 

Từ thứ 2 đến thứ 6; giờ 

trực, ngày trực

 Bác sỹ khoa Khám bệnh đa 

khoa
Không

7 BÙI THỊ KIM DUNG
001686/TB-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Y học cổ truyền, Khám bệnh, 

chữa bệnh Nội khoa (QĐ 791 ngày 22/7/2016; Khám bệnh, chữa 

bệnh Vật lý trị liệu, Phục hồi chức năng (QĐ 1005/QĐ-SYT ngày 

14/09/2016)

6h30-11h; 13h30-17h00; 

Từ thứ 2 đến thứ 6; giờ 

trực, ngày trực

Bác sỹ khoa Khám bệnh đa 

khoa
Không

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ NGƯỜI HÀNH NGHỀ

TẠI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Bệnh viện Lão khoa - Y học cổ truyền tỉnh Hưng Yên

2. Địa chỉ: Số 219, đường Lê Đại Hành, phường Trần Lãm, tỉnh Hưng Yên

3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 24/24 giờ các ngày trong tuần

 (Kèm Tờ trình số 155/TTr-LKYHCT ngày 14/7/2026 của Bệnh viện Lão khoa - Y học cổ truyền tỉnh Hưng Yên)
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8 ĐỖ THỊ HUYỀN TRANG
009097/HD-

CCHN

Khám chữa bệnh chuyên khoa Nhi, Khám bệnh chữa bệnh Nội tiết - 

 Đái tháo đường (QĐ 400/QĐ-YHCT ngày 28/11/2022); Thực hiện 

các dịch vụ kỹ thuật Y học cổ truyền: Hào châm; Điện châm[kim 

ngắn]; Điện châm [kim dài]; Thủy châm; Cứu; Ngâm thuốc YHCT 

bộ phận; Xoa bóp bấm huyệt bằng tay; Giác hơi (QĐ 298/QĐ-

YHCT ngày 15/05/2025)

6h30-11h; 13h30-17h00; 

Từ thứ 2 đến thứ 6; giờ 

trực, ngày trực

Bác sỹ khoa Khám bệnh đa 

khoa
Không

9 NGUYỄN NGỌC ANH
008789/TB-

CCHN

Khám bệnh chữa bệnh bằng Y học cổ truyền, Khám bệnh, chữa 

bệnh Vật lý trị liệu, Phục hồi chức năng (QĐ 549/QĐ-YHCT ngày 

19/11/2020)

6h30-11h; 13h30-17h00; 

Từ thứ 2 đến thứ 6; giờ 

trực, ngày trực

Bác sỹ khoa Khám bệnh đa 

khoa
Không

10 ĐẶNG THỊ QUYÊN
007716/TB-

CCHN

Khám chữa bệnh đa khoa, Khám bệnh chữa bệnh Nhãn Khoa cơ 

bản (QĐ 224/QĐ-SYT ngày 21/3/2022); Thực hiện các dịch vụ kỹ 

thuật Y học cổ truyền: Hào châm; Điện châm[kim ngắn]; Điện 

châm [kim dài]; Thủy châm; Cứu; Ngâm thuốc YHCT bộ phận; 

Xoa bóp bấm huyệt bằng tay; Giác hơi  (QĐ 303/QĐ-YHCT ngày 

15/05/2025)

6h30-11h; 13h30-17h00; 

Từ thứ 2 đến thứ 6; giờ 

trực, ngày trực

Bác sỹ khoa Khám bệnh đa 

khoa
Không

11 NGUYỄN MINH NHẬT
010468/TB-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Ngoại (QĐ 567/QĐ-YHCT ngày 25/10/2023); Thực hiện các 

dịch vụ kỹ thuật Y học cổ truyền: Hào châm; Điện châm[kim 

ngắn]; Điện châm [kim dài]; Thủy châm; Cứu; Ngâm thuốc YHCT 

bộ phận; Xoa bóp bấm huyệt bằng tay; Giác hơi  (QĐ 302/QĐ-

YHCT ngày 15/05/2025)

6h30-11h; 13h30-17h00; 

Từ thứ 2 đến thứ 6; giờ 

trực, ngày trực

Bác sỹ khoa Khám bệnh đa 

khoa
Không

12 PHẠM THỊ THANH XUÂN
010450/TB-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Tai Mũi Họng (QĐ 568/QĐ-YHCT); Thực hiện các dịch vụ 

kỹ thuật Y học cổ truyền: Hào châm; Điện châm[kim ngắn]; Điện 

châm [kim dài]; Thủy châm; Cứu; Ngâm thuốc YHCT bộ phận; 

Xoa bóp bấm huyệt bằng tay; Giác hơi  (QĐ 306/QĐ-YHCT ngày 

15/05/2025)

6h30-11h; 13h30-17h00; 

Từ thứ 2 đến thứ 6; giờ 

trực, ngày trực

Bác sỹ khoa Khám bệnh đa 

khoa; Bác sĩ khoa CĐHA-

TDCN

Không

13 NGUYỄN THỊ THÙY TRANG
000150/QNI-

GPHN

Chuyên khoa Phụ Sản; Thực hiện các dịch vụ kỹ thuật Y học cổ 

truyền: Hào châm; Điện châm[kim ngắn]; Điện châm [kim dài]; 

Thủy châm; Cứu; Ngâm thuốc YHCT bộ phận; Xoa bóp bấm huyệt 

bằng tay; Giác hơi  (QĐ 305/QĐ-YHCT ngày 15/05/2025)

6h30-11h; 13h30-17h00; 

Từ thứ 2 đến thứ 6; giờ 

trực, ngày trực

Bác sỹ khoa Khám bệnh đa 

khoa
Không

14 LẠI TRUNG DŨNG
000302/TB-

GPHN
Y khoa

6h30-11h; 13h30-17h00; 

Từ thứ 2 đến thứ 6; giờ 

trực, ngày trực

Bác sĩ khoa Khám bệnh đa 

khoa
Không

14 ĐỖ THỊ TUYẾT MINH
001693/TB-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn của Điều dưỡng theo 

Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005, Thực hiện Kỹ 

thuật điều dưỡng Y học cổ truyền, Vật lý trị liệu phục hồi chức 

năng (QĐ 1183/QĐ-SYT ngày 08/12/2016)

6h30-11h; 13h30-17h00; 

Từ thứ 2 đến thứ 6; giờ 

trực, ngày trực

Điều dưỡng trưởng khoa 

Khám bệnh đa khoa
Không

15 VŨ THỊ PHƯƠNG HOA
001698/TB-

CCHN

 Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn của Điều dưỡng theo 

Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005, Thực hiện Kỹ 

thuật điều dưỡng YHCT, Vật lý trị liệu phục hồi chức năng (QĐ 

1185/QĐ-SYT ngày 08/12/2016)

6h30-11h; 13h30-17h00; 

Từ thứ 2 đến thứ 6; giờ 

trực, ngày trực

Điều dưỡng khoa Khám bệnh 

đa khoa
Không
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16 BÙI THỊ THANH LƯƠNG
001706/TB-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn của Điều dưỡng theo 

Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005,Thực hiện kỹ 

thuật điều dưỡng chuyên khoa Mắt (QĐ 284/QĐ-SYT ngày 

23/3/2016); Thực hiện kỹ thuật Vật lý trị liệu phục hồi chức năng 

(QĐ 529/QĐ-YHCT ngày 19/11/2020)

6h30-11h; 13h30-17h00; 

Từ thứ 2 đến thứ 6; giờ 

trực, ngày trực

Điều dưỡng khoa Khám bệnh 

đa khoa
Không

17 MAI THỊ HẠNH
001732/TB-

CCHN

 Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn của Điều dưỡng theo 

Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005, Thực hiện Kỹ 

thuật Vật lý trị liệu phục hồi chức năng (QĐ 100/QĐ-SYT ngày 

29/01/2016); Thực hiện kỹ thuật điều dưỡng Y học cổ truyền (QĐ 

1217/QĐ-SYT ngày 08/12/2016)

6h30-11h; 13h30-17h00; 

Từ thứ 2 đến thứ 6; giờ 

trực, ngày trực

Điều dưỡng khoa Khám bệnh 

đa khoa
Không

18 PHẠM QUANG DỰ
001731/TB-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn của Điều dưỡng theo 

Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005,Thực hiện kỹ 

thuật điều dưỡng chuyên khoa răng hàm mặt (QĐ 286/QĐ-SYT 

ngày 23/3/2016)

6h30-11h; 13h30-17h00; 

Từ thứ 2 đến thứ 6; giờ 

trực, ngày trực

Điều dưỡng khoa Khám bệnh 

đa khoa
Không

19 VŨ TIẾN ĐẠT
008136/TB-

CCHN

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng quy định tại 

Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT_BNV ngày 

07/10/2015,Thực hiện kỹ thuật Vật lý trị liệu- Phục hồi chức năng 

(QĐ 530/QĐ-YHCT ngày 19/11/2020)

6h30-11h; 13h30-17h00; 

Từ thứ 2 đến thứ 6; giờ 

trực, ngày trực

Điều dưỡng khoa Khám bệnh 

đa khoa
Không

20 NGUYỄN THỊ VÂN
0005366/TB-

CCHN

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng quy định tại 

Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT_BNV ngày 07/10/2015, 

Thực hiện kỹ thuật Xoa bóp bấm huyệt, ngâm thuốc Y học cổ 

truyền (QĐ 102/QĐ-SYT ngày 29/01/2016); Thực hiện Kỹ thuật 

điều dưỡng Nha khoa (QĐ 1241/QĐ-SYT ngày 08/12/2016); Thực 

hiện kỹ thuật điều dưỡng Y học cổ truyền Vật lý trị liệu, phục hồi 

chức năng (QĐ 387/QĐ-SYT ngày 19/04/2018)

6h30-11h; 13h30-17h00; 

Từ thứ 2 đến thứ 6; giờ 

trực, ngày trực

Điều dưỡng khoa Khám bệnh 

đa khoa
Không

21 HÀ THỊ HƯƠNG
000240/TB-

CCHN

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của nữ hộ sinh quy định tại 

Thông tư số 12/TT-BYT ngày 15/8/2012

6h30-11h; 13h30-17h00; 

Từ thứ 2 đến thứ 6; giờ 

trực, ngày trực

Điều dưỡng khoa Khám bệnh 

đa khoa
Không

22 PHAN THỊ HẢO
007682/TB-

CCHN

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng quy định tại 

Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT_BNV ngày 07/10/2015; 

Thực hiện kỹ thuật Vật lý trị liệu phục hồi chức năng (QĐ 93/QĐ-

YHCT ngày 24/02/2023)

6h30-11h; 13h30-17h00; 

Từ thứ 2 đến thứ 6; giờ 

trực, ngày trực

Điều dưỡng khoa Khám bệnh 

đa khoa
Không

23 LƯƠNG THỊ THẮM
009252/TB-

CCHN

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng quy định tại 

Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT_BNV ngày 07/10/2015; 

Thực hiện kỹ thuật Vật lý trị liệu phục hồi chức năng (QĐ 85/QĐ-

YHCT ngày 24/2/2023)

6h30-11h; 13h30-17h00; 

Từ thứ 2 đến thứ 6; giờ 

trực, ngày trực

Điều dưỡng  khoa Khám bệnh 

đa khoa
Không

24 NGUYỄN THỊ HOA
006835/TB-

CCHN

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng quy định tại 

Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT_BNV ngày 07/10/2015, 

Thực hiện Kỹ thuật Vật lý trị liệu phục hồi chức năng (QĐ 537/QĐ-

YHCT ngày 19/11/2020)

6h30-11h; 13h30-17h00; 

Từ thứ 2 đến thứ 6; giờ 

trực, ngày trực

Điều dưỡng khoa Khám bệnh 

đa khoa
Không
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BÙI THỊ PHƯƠNG
001471/HY-

GPHN
Điều dưỡng

6h30-11h; 13h30-17h00; 

Từ thứ 2 đến thứ 6; giờ 

trực, ngày trực

Điều dưỡng khoa Khám bệnh 

đa khoa
Không

25 NGUYỄN THỊ HUYỀN
0004529/TB-

CCHN

Khám chữa bệnh chuyên khoa Y học cổ truyền, Thực hiện kỹ thuật 

tiền mê, châm tê phẫu thuật (QĐ 315/QĐ-SYT ngày 04/07/2017); 

Khám bệnh, chữa bệnh Vật lý trị liệu, Phục hồi chức năng (QĐ 

421/QĐ-SYT ngày 28/04/2016); Cấp cứu Nội tim mạch (QĐ 

564/QĐ-SYT ngày 28/08/2015)

6h30-11h; 13h30-17h00; 

Từ thứ 2 đến thứ 6; giờ 

trực, ngày trực

Trưởng khoa Nội nhi Không

26 KHỔNG THỊ NGOÃN
0004528/TB-

CCHN

Khám bệnh chữa bệnh chuyên khoa Y học cổ truyền, Đọc điện não, 

lưu huyết não (QĐ 566/QĐ-SYT ngày 28/08/2015); Khám bệnh, 

chữa bệnh Vật lý trị liệu, Phục hồi chức năng (QĐ 1010/QĐ-SYT 

ngày 14/09/2016); Kỹ thuật tiêm khớp, tiêm gân, mô quanh gân 

QĐ 89/QĐ-YHCT ngày 12/2/2025

6h30-11h; 13h30-17h00; 

Từ thứ 2 đến thứ 6; giờ 

trực, ngày trực

Phó trưởng khoa Nội nhi Không

27 NGUYỄN THỊ HUẾ
0005362/TB-

CCHN

Khám bênh chữa bệnh bằng Y học cổ truyền, Khám bệnh, chữa 

bệnh Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng  (QĐ 1014/QĐ-SYT ngày 

14/09/2016)

6h30-11h; 13h30-17h00; 

Từ thứ 2 đến thứ 6; giờ 

trực, ngày trực

Bác sỹ khoa Nội nhi Không

28 PHẠM THỊ PHƯƠNG THẢO
007937/TB-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền, Khám chữa bệnh Vật 

lý trị liệu phục hồi chức năng  (QĐ 545/QĐ-YHCT ngày 

19/11/2020)

6h30-11h; 13h30-17h00; 

Từ thứ 2 đến thứ 6; giờ 

trực, ngày trực

 Bác sỹ  khoa Nội nhi Không

29 ĐÀO THU TRANG
008519/TB-

CCHN

Khám bệnh chữa bệnh bằng Y học cổ truyền, Khám bệnh, chữa 

bệnh vật lý trị liệu, phục hồi chức năng (QĐ 83/QĐ-YHCT ngày 

24/2/2023)

6h30-11h; 13h30-17h00; 

Từ thứ 2 đến thứ 6; giờ 

trực, ngày trực

Bác sỹ khoa Nội nhi Không

30 LÊ ANH TUẤN
000618/TB-

GPHN

Khám bệnh chữa bệnh bằng Y học cổ truyền; Thực hiện các dịch 

vụ Vật lý trị liệu, phục hồi chức năng (QĐ 283/QĐ-YHCT ngày 

28/5/2025)

6h30-11h; 13h30-17h00; 

Từ thứ 2 đến thứ 6; giờ 

trực, ngày trực

 Bác sỹ khoa Nội nhi Không

31 NGUYỄN BÙI THẢO MY
000704/HY-

GPHN
Y học cổ truyền

6h30-11h; 13h30-17h00; 

Từ thứ 2 đến thứ 6; giờ 

trực, ngày trực

Bác sỹ khoa Nội nhi Không

32 TRỊNH THU PHƯƠNG
000632/HY-

GPHN
Y học cổ truyền

6h30-11h; 13h30-17h00; 

Từ thứ 2 đến thứ 6; giờ 

trực, ngày trực

Bác sỹ khoa Nội nhi Không

33 LÊ NGỌC QUYÊN
0004533/TB-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn của Điều dưỡng theo 

Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005, Thực hiện Kỹ 

thuật chuyên ngành Y học cổ truyền Vật lý trị liệu phục hồi chức 

năng (QĐ 1248/QĐ-SYT ngày 08/12/2016)

6h30-11h; 13h30-17h00; 

Từ thứ 2 đến thứ 6; giờ 

trực, ngày trực

Điều dưỡng trưởng khoa Nội 

nhi
Không



STT Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/số 

chứng chỉ 

hành nghề

Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh

Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh khác (nếu có)

Ghi chú

34 PHÙNG THỊ TRƯỜNG
0004533/TB-

CCHN

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng quy định tại 

Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015, 

Thực hiện Kỹ thuật điều dưỡng Y học cổ truyền, Vật lý trị liệu 

phục hồi chức năng (QĐ 1206/QĐ-SYT ngày 08/12/2016)

6h30-11h; 13h30-17h00; 

Từ thứ 2 đến thứ 6; giờ 

trực, ngày trực

Điều dưỡng khoa Nội Nhi Không

35 NGUYỄN XUÂN THẢO
001695/TB-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn của Điều dưỡng theo 

Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005,Xoa bóp bấm 

huyệt, vật lý trị liệu, Phục hồi chức năng (QĐ 650/QĐ-SYT ngày 

17/9/2015); Thực hiện kỹ thuật điều dưỡng Y học cổ truyền (QĐ 

1236/QĐ-SYT ngày 08/12/2016)

6h30-11h; 13h30-17h00; 

Từ thứ 2 đến thứ 6; giờ 

trực, ngày trực

Điều dưỡng khoa Nội nhi Không

36 BÙI THỊ HẠNH
001855/TB-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn của Điều dưỡng theo 

Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005,Thực hiện Kỹ 

thuật điều dưỡng Y học cổ truyền, Vật lý trị liệu phục hồi chức 

năng (QĐ 1203/QĐ-SYT ngày 08/12/2016)

6h30-11h; 13h30-17h00; 

Từ thứ 2 đến thứ 6; giờ 

trực, ngày trực

Điều dưỡng khoa Nội nhi Không

37 BÙI VĂN ƯNG
0005372/TB-

CCHN

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng quy định tại 

Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT_BNV ngày 

07/10/2015,Xoa bóp bấm huyệt (QĐ 108/QĐ-SYT ngày 

29/01/2016); Thực hiện kỹ thuật điều dưỡng Y học cổ truyền (QĐ 

1233/QĐ-SYT ngày 08/12/2016); Thực hiện kỹ thuật Vật lý trị liệu 

phục hồi chức năng (QĐ 377/QĐ-SYT ngày 19/4/2018)

6h30-11h; 13h30-17h00; 

Từ thứ 2 đến thứ 6; giờ 

trực, ngày trực

Điều dưỡng khoa Nội nhi Không

38 HOÀNG THỊ HƯƠNG GIANG
001717/TB-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn của Điều dưỡng theo 

Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005,Xoa bóp bấm 

huyệt, vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng (QĐ 637/QĐ-SYT ngày 

17/9/2015); Thực hiện kỹ thuật chuyên ngành Y học cổ truyền (QĐ 

1247/QĐ-SYT ngày 08/12/2016)

6h30-11h; 13h30-17h00; 

Từ thứ 2 đến thứ 6; giờ 

trực, ngày trực

 Điều dưỡng khoa Nội nhi Không

39 ĐỖ THỊ HÀ
006415/TB-

CCHN

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng quy định tại 

Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT_BNV ngày 

07/10/2015,Thực hiện kỹ thuật điều dưỡng Y học cổ truyền, Vật lý 

trị liệu - Phục hồi chức năng (QĐ 384/QĐ-SYT ngày 19/4/2018)

6h30-11h; 13h30-17h00; 

Từ thứ 2 đến thứ 6; giờ 

trực, ngày trực

Điều dưỡng khoa Nội nhi Không

40 ĐOÀN THỊ NHƯ QUỲNH
006556/TB-

CCHN

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng quy định tại 

Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT_BNV ngày 07/10/2015, 

Thực hiện Kỹ thuật điều dưỡng Y học cổ truyền, Vật lý trị liệu 

phục hồi chức năng (QĐ 382/QĐ-SYT ngày 19/4/2018)

6h30-11h; 13h30-17h00; 

Từ thứ 2 đến thứ 6; giờ 

trực, ngày trực

Điều dưỡng khoa Nội nhi Không

41 ĐOÀN THỊ HỒNG VUI
0004535/TB-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn của Điều dưỡng theo 

Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005, Xoa bóp bấm 

huyệt, Vật lý trị liệu, Phục hồi chức năng (QĐ 693/QĐ-SYT ngày 

17/9/2015); Thực hiện kỹ thuật điều dưỡng Y học cổ truyền (QĐ 

1226/QĐ-SYT ngày 08/12/2016)

6h30-11h; 13h30-17h00; 

Từ thứ 2 đến thứ 6; giờ 

trực, ngày trực

Điều dưỡng khoa Nội nhi Không



STT Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/số 

chứng chỉ 

hành nghề

Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh

Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh khác (nếu có)

Ghi chú

42 BÙI THỊ GIANG
007896/TB-

CCHN

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng quy định tại 

Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT_BNV ngày 07/10/2015; 

Thực hiện kỹ thuật vật lý trị liệu, phục hồi chức năng (QĐ 96/QĐ-

YHCT ngày 24/2/2023)

6h30-11h; 13h30-17h00; 

Từ thứ 2 đến thứ 6; giờ 

trực, ngày trực

 Điều dưỡng khoa Nội nhi Không

43 HÀ THỊ NGỌC ĐIỆP
009490/TB-

CCHN

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng quy định tại 

Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT_BNV ngày 07/10/2015; 

Thực hiện kỹ thuật Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng; Thực hiện 

các dịch vụ kỹ thuật chuyên ngành Y học cổ truyền (QĐ 847/QĐ-

YHCTTB ngày 22/12/2025)

6h30-11h; 13h30-17h00; 

Từ thứ 2 đến thứ 6; giờ 

trực, ngày trực

 Điều dưỡng khoa Nội nhi Không

44 NGÔ HỒNG THƯƠNG
001729/TB-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn của Điều dưỡng theo 

Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005, Thực hiện Kỹ 

thuật điều dưỡng Y học cổ truyền, Vật lý trị liệu phục hồi chức 

năng (QĐ 1194/QĐ-SYT ngày 08/12/2016)

6h30-11h; 13h30-17h00; 

Từ thứ 2 đến thứ 6; giờ 

trực, ngày trực

 Điều dưỡng khoa Nội nhi Không

45 NGUYỄN THỊ HẠNH
0005384/TB-

CCHN

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng quy định tại 

Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT_BNV ngày 07/10/2015; 

Thực hiện kỹ thuật Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng

6h30-11h; 13h30-17h00; 

Từ thứ 2 đến thứ 6; giờ 

trực, ngày trực

Điều dưỡng khoa Nội nhi Không

46 HÀ THU HẰNG
000655/TB-

GPHN

Điều dưỡng; Thực hiện các dịch vụ kỹ thuật Vật lý trị liệu phục hồi 

chức năng (QĐ 630/QĐ-YHCTTB ngày 29/9/2025); Thực hiện các 

dịch vụ kỹ thuật chuyên ngành Y học cổ truyền (QĐ 848/QĐ-

YHCTTB ngày 22/12/2025)

6h30-11h; 13h30-17h00; 

Từ thứ 2 đến thứ 6; giờ 

trực, ngày trực

Điều dưỡng khoa Nội nhi Không

47 TRẦN THỊ THÚY
001026/TB-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ nội vụ về 

việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế điều 

dưỡng

6h30-11h; 13h30-17h00; 

Từ thứ 2 đến thứ 6; giờ 

trực, ngày trực

 Điều dưỡng khoa Nội nhi Không

48 PHẠM THU HÀ
000879/HY-

GPHN
Điều dưỡng

6h30-11h; 13h30-17h00; 

Từ thứ 2 đến thứ 6; giờ 

trực, ngày trực

 Điều dưỡng khoa Nội nhi Không

49 PHẠM QUỲNH NGA
010191/TB-

CCHN

Thực hiện theo Thực hiện Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

6h30-11h; 13h30-17h00; 

Từ thứ 2 đến thứ 6; giờ 

trực, ngày trực

 Điều dưỡng khoa Nội nhi Không

50 NGUYỄN TRỌNG ĐẠI
0003186/TB-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn của Kỹ thuật viên vật lý 

trị liệu - Phục hồi chức năng

6h30-11h; 13h30-17h00; 

Từ thứ 2 đến thứ 6; giờ 

trực, ngày trực

Kỹ thuật viên khoa Nội nhi Không

51 BÙI QUỐC KHÁNH
001692/TB-

CCHN

Khám chữa bệnh chuyên khoa Y học cổ truyền, Khám chữa bệnh 

chuyên khoa Ngoại (QĐ 257/QĐ-SYT ngày 16/06/2014); Chẩn 

đoán hình ảnh Nội soi trực tràng  (QĐ 253/QĐ-SYT ngày 

16/03/2016); Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa (QĐ 795/QĐ-SYT 

ngày 22/7/2016); Khám bệnh, chữa bệnh Vật lý trị liệu, Phục hồi 

chức năng (QĐ 1006/QĐ-SYT ngày 14/09/2016)

6h30-11h; 13h30-17h00; 

Từ thứ 2 đến thứ 6; giờ 

trực, ngày trực

Bác sỹ khoa Ngoại phụ, Phó 

giám đốc
Không



STT Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/số 

chứng chỉ 

hành nghề

Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh

Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh khác (nếu có)

Ghi chú

52 ĐẶNG TRƯỜNG THI
0004526/TB-

CCHN

Khám bệnh chữa bệnh chuyên khoa Y học cổ truyền,Khám bệnh, 

chữa bệnh, phẫu thuật: Trĩ, Rò hậu môn, Polyp trực tràng, nứt kẽ, 

áp xe hậu môn (QĐ 203/QĐ-SYT ngày 02/03/2016); Sơ cứu,  cấp 

cứu khám chữa bệnh thông thường về Ngoại khoa (QĐ 248/QĐ-

SYT ngày 16/03/2016); Sơ cứu,  cấp cứu khám chữa bệnh thông 

thường về Chấn thương, chỉnh hình,bỏng (QĐ 1240/QĐ-SYT ngày 

08/12/2016); Khám bệnh, chữa bệnh Vật lý trị liệu - Phục hồi chức 

năng (QĐ 1008 ngày 14/09/2016); Tiêm khớp cơ bản (QĐ 78/QĐ-

YHCT ngày 23/2/2024)

6h30-11h; 13h30-17h00; 

Từ thứ 2 đến thứ 6; giờ 

trực, ngày trực

Trưởng khoa Ngoại phụ Không

53 BÙI THỊ NGẦN
0004530/TB-

CCHN

Khám bệnh chữa bệnh chuyên khoa Y học cổ truyền, Khám bệnh, 

chữa bệnh Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng (QĐ 94/QĐ-SYT 

ngày 29/01/2016); Nội soi hậu môn ống cứng can thiệp, tiêm xơ 

búi trĩ QĐ 88/QĐ-YHCT ngày 12/2/2025

6h30-11h; 13h30-17h00; 

Từ thứ 2 đến thứ 6; giờ 

trực, ngày trực

Phó trưởng khoa Ngoại phụ Không

54 TRẦN ANH TÚ
008787/TB-

CCHN

Khám bệnh chữa bệnh bằng Y học cổ truyền, Khám chữa bệnh Vật 

lý trị liệu phục hồi chức năng  (QĐ  546/QĐ-YHCT  ngày 

19/11/2020); Nội soi ống cứng can thiệp-Tiêm xơ búi trĩ (QĐ 

214/QĐ-YHCT ngày 14/07/2021); Kỹ thuật tiêm khớp, tiêm gân 

QĐ 210/QĐ-YHCT ngày 10/6/2022.

6h30-11h; 13h30-17h00; 

Từ thứ 2 đến thứ 6; giờ 

trực, ngày trực

Bác sỹ khoa Ngoại phụ Không

55 NGUYỄN THỊ THU HÀ
007065/TB-

CCHN

Khám bệnh chữa bệnh bằng Y học cổ truyền, Khám bệnh, chữa 

bệnh Vật lý trị liệu, Phục hồi chức năng (QĐ 594/QĐ-SYT ngày 

15/06/2018)

6h30-11h; 13h30-17h00; 

Từ thứ 2 đến thứ 6; giờ 

trực, ngày trực

Bác sỹ khoa Ngoại phụ Không

56 PHẠM THỊ HƯƠNG LY
010381/TB-

CCHN

Khám bệnh chữa bệnh bằng Y học cổ truyền, Khám bệnh, chữa 

bệnh vật lý trị liệu, phục hồi chức năng

6h30-11h; 13h30-17h00; 

Từ thứ 2 đến thứ 6; giờ 

trực, ngày trực

Bác sỹ khoa Ngoại phụ Không

57 LƯU HUYỀN TRANG
000659/TB-

GPHN

Khám bệnh chữa bệnh bằng Y học cổ truyền; Thực hiện các dịch 

vụ Vật lý trị liệu, phục hồi chức năng  (QĐ 282/QĐ-YHCT ngày 

08/5/2025)

6h30-11h; 13h30-17h00; 

Từ thứ 2 đến thứ 6; giờ 

trực, ngày trực

Bác sỹ khoa Ngoại phụ Không

58 TRẦN THỊ HUYỀN VÂN
000709/HY-

GPHN
Y học cổ truyền

6h30-11h; 13h30-17h00; 

Từ thứ 2 đến thứ 6; giờ 

trực, ngày trực

Bác sỹ khoa Ngoại phụ Không

59 VŨ THỊ QUỲNH HỒNG
001725/TB-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn của Điều dưỡng theo 

Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005, Thực hiện kỹ 

thuật điều dưỡng Tai mũi họng; Y học cổ truyền, Vật lý trị liệu- 

phục hồi chức năng (QĐ 388/QĐ-SYT ngày 19/4/2018)

6h30-11h; 13h30-17h00; 

Từ thứ 2 đến thứ 6; giờ 

trực, ngày trực

Điều dưỡng trưởng khoa 

Ngoại phụ
Không

60 ĐOÀN ĐÌNH THẮNG
006557/TB-

CCHN

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng quy định tại 

Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT_BNV ngày 07/10/2015, 

Thực hiện kỹ thuật điều dưỡng Y học cổ truyền, Vật lý trị liệu, 

Phục hồi chức năng (QĐ 383/QĐ-SYT ngày 19/4/2018); Nội soi 

ống cứng can thiệp-Tiêm xơ búi trĩ (QĐ 213/QĐ-YHCT ngày 

14/07/2021)

6h30-11h; 13h30-17h00; 

Từ thứ 2 đến thứ 6; giờ 

trực, ngày trực

Điều dưỡng khoa Ngoại phụ Không
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61 PHẠM THẾ TRUNG
0004539/TB-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn của Điều dưỡng theo 

Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005, Xoa bóp bấm 

huyệt, vật lý trị liệu, phục hồi chức năng (QĐ 649/QĐ-SYT ngày 

17/9/2015); Thực hiện kỹ thuật điều dưỡng Y học cổ truyền (QĐ 

1230/QĐ-SYT ngày 08/12/2016)

6h30-11h; 13h30-17h00; 

Từ thứ 2 đến thứ 6; giờ 

trực, ngày trực

Điều dưỡng khoa Ngoại phụ Không

62 NGUYỄN THỊ HUẾ
001714/TB-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn của Điều dưỡng theo 

Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005, Xoa bóp bấm 

huyệt, vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng (QĐ 645/QĐ-SYT ngày 

17/9/2015); Thực hiện kỹ thuật điều dưỡng Y học cổ truyền (QĐ 

1223/QĐ-SYT ngày 08/12/2016)

6h30-11h; 13h30-17h00; 

Từ thứ 2 đến thứ 6; giờ 

trực, ngày trực

Điều dưỡng khoa Ngoại phụ Không

63 BÙI THỊ THÚY
000183/TB-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn của Điều dưỡng theo 

Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005, Thực hiện Kỹ 

thuật điều dưỡng YHCT (QĐ 93/QĐ-SYT ngày 16/01/2019; Thực 

hiện kỹ thuật Vật lý trị liệu, Phục hồi chức năng ( QĐ 528/QĐ-

YHCT ngày 19/11/2020)

6h30-11h; 13h30-17h00; 

Từ thứ 2 đến thứ 6; giờ 

trực, ngày trực

Điều dưỡng khoa Ngoại phụ Không

64 HÀ THỊ HẠNH
007152/TB-

CCHN

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng quy định tại 

Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT_BNV ngày 07/10/2015, 

Thực hiện Kỹ thuật điều dưỡng Y học cổ truyền (QĐ 87/QĐ-SYT 

ngày 16/01/2019); Thực hiện kỹ thuật Vật lý trị liệu phục hồi chức 

năng (QĐ 531/QĐ-YHCT ngày 19/11/2020)

6h30-11h; 13h30-17h00; 

Từ thứ 2 đến thứ 6; giờ 

trực, ngày trực

 Điều dưỡng khoa Ngoại phụ Không

65 NGUYỄN THỊ MINH CHÂU
007352/TB-

CCHN

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng quy định tại 

Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT_BNV ngày 07/10/2015, 

Thực hiện kỹ thuật Vật lý trị liệu phục hồi chức năng (QĐ 95/QĐ-

YHCT ngày 24/2/2023)

6h30-11h; 13h30-17h00; 

Từ thứ 2 đến thứ 6; giờ 

trực, ngày trực

Điều dưỡng khoa Ngoại phụ Không

66 TRẦN THỊ THU HOÀN
000215/TB-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn của Điều dưỡng theo 

Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005, Thực hiện Kỹ 

thuật Vật lý trị liệu phục hồi chức năng (QĐ 532/QĐ-YHCT ngày 

19/11/2020)

6h30-11h; 13h30-17h00; 

Từ thứ 2 đến thứ 6; giờ 

trực, ngày trực

Điều dưỡng khoa Ngoại phụ Không

67 PHẠM THỊ THẢO HƯƠNG
0005359/TB-

CCHN

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng quy định tại 

Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT_BNV ngày 07/10/2015, 

Thực hiện kỹ thuật điều dưỡng hồi sức cấp cứu (QĐ 289/QĐ-SYT 

ngày 23/3/2016); Thực hiện Kỹ thuật điều dưỡng Y học cổ truyền, 

Vật lý trị liệu phục hồi chức năng (QĐ 1205/QĐ-SYT ngày 

08/12/2016)

6h30-11h; 13h30-17h00; 

Từ thứ 2 đến thứ 6; giờ 

trực, ngày trực

Điều dưỡng khoa Ngoại phụ Không

68 BÙI THỊ QUỲNH
007336/TB-

CCHN

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng quy định tại 

Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT_BNV ngày 07/10/2015, 

Thực hiện Kỹ thuật điều dưỡng Y học cổ truyền, Vật lý trị liệu 

phục hồi chức năng (QĐ 94/QĐ-SYT ngày 16/01/2019)

6h30-11h; 13h30-17h00; 

Từ thứ 2 đến thứ 6; giờ 

trực, ngày trực

Điều dưỡng khoa Ngoại phụ Không

69 NGUYỄN THỊ NGÀN
006050/TB-

CCHN

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng quy định tại 

Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015; 

Thực hiện kỹ thuật Vật lý trị liệu phục hồi chức năng (QĐ 89/QĐ-

YHCT ngày 24/2/2023)

6h30-11h; 13h30-17h00; 

Từ thứ 2 đến thứ 6; giờ 

trực, ngày trực

Điều dưỡng khoa Ngoại phụ Không
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70 TRỊNH MINH HOÀNG
001709/TB-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn của Điều dưỡng theo 

Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005, Xoa bóp bấm 

huyệt, vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng (QĐ 635/QĐ-SYT ngày 

17/09/2015); Thực hiện kỹ thuật điều dưỡng YHCT (QĐ 1219/QĐ-

SYT ngày 08/12/2016)

6h30-11h; 13h30-17h00; 

Từ thứ 2 đến thứ 6; giờ 

trực, ngày trực

Điều dưỡng khoa Ngoại phụ Không

71 PHẠM THỊ NGỌC
000361/TB-

GPHN

Điều dưỡng; Thực hiện kỹ thuật Vật lý trị liệu - Phục hồi chức 

năng;Thực hiện các dịch vụ kỹ thuật chuyên ngành Y học cổ truyền 

(QĐ 844/QĐ-YHCTTB ngày 22/12/2025)

6h30-11h; 13h30-17h00; 

Từ thứ 2 đến thứ 6; giờ 

trực, ngày trực

Điều dưỡng khoa Ngoại phụ Không

72 PHẠM THỊ MINH PHƯƠNG
000556/TB-

GPHN

Điều dưỡng; Thực hiện các dịch vụ kỹ thuật chuyên ngành Y học 

cổ truyền (QĐ 846/QĐ-YHCTTB ngày 22/12/2025)

6h30-11h; 13h30-17h00; 

Từ thứ 2 đến thứ 6; giờ 

trực, ngày trực

Điều dưỡng khoa Ngoại phụ Không

73 TRẦN THỊ THỦY
000354/TB-

CCHN

Khám chữa bệnh Y học cổ truyền, Khám bệnh, chữa bệnh Vật lý trị 

liệu - Phục hồi chức năng (QĐ 1007/QĐ-SYT ngày 14/09/2016); 

Khám chữa bệnh chuyên khoa Tai mũi họng (QĐ 258/QĐ-SYT 

ngày 16/06/2014)

6h30-11h; 13h30-17h00; 

Từ thứ 2 đến thứ 6; giờ 

trực, ngày trực

Trưởng khoa Châm cứu dưỡng 

sinh
Không

74 TRẦN THỊ LAN
0004524/TB-

CCHN

Khám bệnh chữa bệnh chuyên khoa Y học cổ truyền, Khám bệnh, 

chữa bệnh Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng (QĐ 1018/QĐ-SYT 

ngày 14/09/2016)

6h30-11h; 13h30-17h00; 

Từ thứ 2 đến thứ 6; giờ 

trực, ngày trực

Phó Trưởng khoa Châm cứu 

dưỡng sinh
Không

75 ĐỖ THỊ THANH NGA
007874/TB-

CCHN

Khám chữa bệnh bằng Y học cổ truyền, Khám chữa bệnh Vật lý trị 

liệu phục hồi chức năng (QĐ 547/QĐ-YHCT ngày 19/11/2020)

6h30-11h; 13h30-17h00; 

Từ thứ 2 đến thứ 6; giờ 

trực, ngày trực

Bác sỹ khoa Châm cứu dưỡng 

sinh
Không

76 LÊ THỊ HỒNG HẠNH
010382/TB-

CCHN

Khám bệnh chữa bệnh bằng Y học cổ truyền, Khám bệnh, chữa 

bệnh vật lý trị liệu, phục hồi chức năng

6h30-11h; 13h30-17h00; 

Từ thứ 2 đến thứ 6; giờ 

trực, ngày trực

Bác sỹ khoa Châm cứu dưỡng 

sinh
Không

77 NGUYỄN THỊ THÙY
009269/TB-

CCHN

Khám bệnh chữa bệnh bằng Y học cổ truyền, Khám bệnh, chữa 

bệnh Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng (QĐ 296/QĐ-YHCT ngày 

06/9/2022)

6h30-11h; 13h30-17h00; 

Từ thứ 2 đến thứ 6; giờ 

trực, ngày trực

Bác sỹ khoa Châm cứu dưỡng 

sinh
Không

78 VŨ THỊ HƯƠNG
009740/TB-

CCHN

Khám bệnh chữa bệnh bằng Y học cổ truyền; Khám bệnh, chữa 

bệnh Vật lý trị liệu phục hồi chức năng cơ bản (QĐ 375/QĐ-SYT 

ngày 19/5/2023)

6h30-11h; 13h30-17h00; 

Từ thứ 2 đến thứ 6; giờ 

trực, ngày trực

Bác sỹ khoa Châm cứu dưỡng 

sinh
Không

79 NGÔ ĐỨC TOÀN
000629/TB-

GPHN

Khám bệnh chữa bệnh bằng Y học cổ truyền; Thực hiện các dịch 

vụ Vật lý trị liệu, phục hồi chức năng (QĐ 280/QĐ-YHCT ngày 

08/05/2025)

6h30-11h; 13h30-17h00; 

Từ thứ 2 đến thứ 6; giờ 

trực, ngày trực

Bác sỹ khoa Châm cứu dưỡng 

sinh
Không

80 VŨ THU HƯƠNG
000766/HY-

GPHN
Y học cổ truyền

6h30-11h; 13h30-17h00; 

Từ thứ 2 đến thứ 6; giờ 

trực, ngày trực

Bác sỹ khoa Châm cứu dưỡng 

sinh
Không
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81 NHÂM THỊ THU MỲ
000869/HY-

GPHN
Y học cổ truyền

6h30-11h; 13h30-17h00; 

Từ thứ 2 đến thứ 6; giờ 

trực, ngày trực

Bác sỹ khoa Châm cứu dưỡng 

sinh
Không

82 TRẦN THỊ HẢO
000988/HY-

GPHN
Y học cổ truyền

6h30-11h; 13h30-17h00; 

Từ thứ 2 đến thứ 6; giờ 

trực, ngày trực

Bác sỹ khoa Châm cứu dưỡng 

sinh
Không

83 VŨ THỊ THU HẰNG
0004534/TB-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn của Điều dưỡng theo 

Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005,Thực hiện Kỹ 

thuật điều dưỡng YHCT, Vật lý trị liệu phục hồi chức năng (QĐ 

1195/QĐ-SYT ngày 08/12/2016)

6h30-11h; 13h30-17h00; 

Từ thứ 2 đến thứ 6; giờ 

trực, ngày trực

Điều dưỡng trưởng khoa 

Châm cứu dưỡng sinh
Không

84 LÊ DUNG
001716/TB-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn của Điều dưỡng theo 

Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005, Xoa bóp bấm 

huyệt, vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng (QĐ 641/QĐ-SYT ngày 

17/9/2015); Thực hiện kỹ thuật điều dưỡng Y học cổ truyền (QĐ 

1225/QĐ-SYT ngày 08/12/2016)

6h30-11h; 13h30-17h00; 

Từ thứ 2 đến thứ 6; giờ 

trực, ngày trực

Điều dưỡng khoa Châm cứu 

dưỡng sinh
Không

85 TRẦN XUÂN HẢI
0004538/TB-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn của Điều dưỡng theo 

Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005, Xoa bóp bấm 

huyệt, vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng (QĐ 640/QĐ-SYT ngày 

17/9/2015); Thực hiện kỹ thuật điều dưỡng Y học cổ truyền (QĐ 

1229/QĐ-SYT ngày 08/12/2016)

6h30-11h; 13h30-17h00; 

Từ thứ 2 đến thứ 6; giờ 

trực, ngày trực

Điều dưỡng khoa Châm cứu 

dưỡng sinh
Không

86 NGUYỄN VĂN HƯNG
001574/TB-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn của Điều dưỡng theo 

Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005, Thực hiện Kỹ 

thuật Vật lý trị liệu phục hồi chức năng (QĐ 95/QĐ-SYT ngày 

29/01/2016); Thực hiện kỹ thuật điều dưỡng Y học cổ truyền (QĐ 

1213/QĐ-SYT ngày 08/12/2016)

6h30-11h; 13h30-17h00; 

Từ thứ 2 đến thứ 6; giờ 

trực, ngày trực

Điều dưỡng khoa Châm cứu 

dưỡng sinh
Không

87 TRẦN THỊ THU HUYỀN
007220/TB-

CCHN

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng quy định tại 

Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT_BNV ngày 07/10/2015, 

Thực hiện Kỹ thuật điều dưỡng Y học cổ truyền, Vật lý trị liệu 

phục hồi chức năng (QĐ 1003/QĐ-SYT ngày 25/09/2018)

6h30-11h; 13h30-17h00; 

Từ thứ 2 đến thứ 6; giờ 

trực, ngày trực

Điều dưỡng khoa Châm cứu 

dưỡng sinh
Không

88 BÙI THỊ PHƯƠNG THÚY
007273/TB-

CCHN

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng quy định tại 

Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT_BNV ngày 07/10/2015, 

Thực hiện Kỹ thuật điều dưỡng Y học cổ truyền, Vật lý trị liệu 

phục hồi chức năng (QĐ 1004/QĐ-SYT ngày 25/09/2018)

6h30-11h; 13h30-17h00; 

Từ thứ 2 đến thứ 6; giờ 

trực, ngày trực

Điều dưỡng khoa Châm cứu 

dưỡng sinh
Không

89 TRẦN THỊ THỦY
001705/TB-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn của Điều dưỡng theo 

Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005,Thực hiện Kỹ 

thuật điều dưỡng Y học cổ truyền, Vật lý trị liệu phục hồi chức 

năng (QĐ 1188/QĐ/SYT ngày 08/12/2016)

6h30-11h; 13h30-17h00; 

Từ thứ 2 đến thứ 6; giờ 

trực, ngày trực

 Điều dưỡng khoa Châm cứu 

dưỡng sinh
Không



STT Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/số 

chứng chỉ 

hành nghề

Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh

Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh khác (nếu có)

Ghi chú

90 TRẦN QUANG HƯNG
0005369/TB-

CCHN

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng quy định tại 

Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT_BNV ngày 07/10/2015, 

Thực hiện Kỹ thuật điều dưỡng Y học cổ truyền, Vật lý trị liệu 

phục hồi chức năng (QĐ 1209/QĐ/SYT ngày 08/12/2016)

6h30-11h; 13h30-17h00; 

Từ thứ 2 đến thứ 6; giờ 

trực, ngày trực

 Điều dưỡng khoa Châm cứu 

dưỡng sinh
Không

91 NGUYỄN THỊ HỒNG
001701/TB-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn của Điều dưỡng theo 

Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005, Thực hiện Kỹ 

thuật điều dưỡng Y học cổ truyền, Vật lý trị liệu phục hồi chức 

năng (QĐ 1186/QĐ/SYT ngày 08/12/2016)

6h30-11h; 13h30-17h00; 

Từ thứ 2 đến thứ 6; giờ 

trực, ngày trực

Điều dưỡng khoa Châm cứu 

dưỡng sinh
Không

92 VŨ THÙY TRANG
010113/TB-

CCHN

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng quy định tại 

Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT_BNV ngày 07/10/2015; 

Thực hiện kỹ thuật Vật lý trị liệu phục hồi chức năng (QĐ 80/QĐ-

YHCT ngày 24/02/2023)

6h30-11h; 13h30-17h00; 

Từ thứ 2 đến thứ 6; giờ 

trực, ngày trực

 Điều dưỡng khoa Châm cứu 

dưỡng sinh
Không

93 NGUYỄN THỊ LAN ANH
001710/TB-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn của Điều dưỡng theo 

Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005, Xoa bóp bấm 

huyệt, vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng (QĐ 646/QĐ-SYT ngày 

17/09/2015); Thực hiện kỹ thuật điều dưỡng Y học cổ truyền (QĐ 

1220/QĐ-SYT ngày 08/12/2016)

6h30-11h; 13h30-17h00; 

Từ thứ 2 đến thứ 6; giờ 

trực, ngày trực

Điều dưỡng khoa Châm cứu 

dưỡng sinh
Không

94 HÀ THỊ KIỀU TRANG
009940/TB-

CCHN

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng quy định tại 

Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT_BNV ngày 07/10/2016; 

Thực hiện kỹ thuật Vật lý trị liệu phục hồi chức năng (QĐ 82/QĐ-

YHCT ngày 24/2/2023)

6h30-11h; 13h30-17h00; 

Từ thứ 2 đến thứ 6; giờ 

trực, ngày trực

 Điều dưỡng khoa Châm cứu 

dưỡng sinh
Không

95 HỒ THỊ THU PHƯƠNG
009384/TB-

CCHN

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng quy định tại 

Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT_BNV ngày 07/10/2015; 

Thực hiện kỹ thuật Vật lý trị liệu phục hồi chức năng (QĐ 88/QĐ-

YHCT ngày 24/2/2023)

6h30-11h; 13h30-17h00; 

Từ thứ 2 đến thứ 6; giờ 

trực, ngày trực

 Điều dưỡng khoa Châm cứu 

dưỡng sinh
Không

96 VŨ THU THẢO
007286/TB-

CCHN

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng quy định tại 

Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT_BNV ngày 07/10/2015; 

Thực hiện kỹ thuật Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng

6h30-11h; 13h30-17h00; 

Từ thứ 2 đến thứ 6; giờ 

trực, ngày trực

 Điều dưỡng khoa Châm cứu 

dưỡng sinh
Không

97 NGUYỄN THỊ HUYỀN
008124/TB-

CCHN

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng quy định tại 

Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT_BNV ngày 07/10/2015; 

Thực hiện các dịch vụ kỹ thuật Vật lý trị liệu phục hồi chức năng 

(QĐ 631/QĐ-YHCTTB ngày 29/9/2025); Thực hiện các dịch vụ 

kỹ thuật chuyên ngành Y học cổ truyền (QĐ 843/QĐ-YHCTTB 

ngày 22/12/2025)

6h30-11h; 13h30-17h00; 

Từ thứ 2 đến thứ 6; giờ 

trực, ngày trực

 Điều dưỡng khoa Châm cứu 

dưỡng sinh
Không

98 NGUYỄN THỊ KIM THOA
001700/TB-

CCHN

 Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn của Điều dưỡng theo 

Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005,Thực hiện Kỹ 

thuật Vật lý trị liệu phục hồi chức năng (QĐ 97/QĐ-SYT ngày 

19/01/2016); Thực hiện kỹ thuật điều dưỡng Y học cổ truyền (QĐ 

1245/QĐ-SYT ngày 08/12/2016)

6h30-11h; 13h30-17h00; 

Từ thứ 2 đến thứ 6; giờ 

trực, ngày trực

 Điều dưỡng khoa Châm cứu 

dưỡng sinh
Không

99 ĐINH THANH THƯ
000844/TB-

GPHN
Điều dưỡng

6h30-11h; 13h30-17h00; 

Từ thứ 2 đến thứ 6; giờ 

trực, ngày trực

 Điều dưỡng khoa Châm cứu 

dưỡng sinh
Không



STT Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/số 

chứng chỉ 

hành nghề

Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh

Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh khác (nếu có)

Ghi chú

100 HÀ HẢI QUÂN
0005364/TB-

CCHN

Khám bệnh chữa bệnh bằng Y học cổ truyền, Khám bệnh, chữa 

bệnh Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng  (QĐ 1013/QĐ-SYT ngày 

14/09/2016)

6h30-11h; 13h30-17h00; 

Từ thứ 2 đến thứ 6; giờ 

trực, ngày trực

 Phó trưởng khoa Ngũ quan Không

101 HÀ THỊ THÚY
000758/HY-

GPHN
Y học cổ truyền

6h30-11h; 13h30-17h00; 

Từ thứ 2 đến thứ 6; giờ 

trực, ngày trực

 Bác sĩ khoa Ngũ quan Không

102 TRƯƠNG MẠNH CƯỜNG
001722/TB-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn của Điều dưỡng theo 

Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005, Thực hiện kỹ 

thuật Xoa bóp bấm huyệt, ngâm thuốc Y học cổ truyền (QĐ 

101/QĐ-SYT ngày 29/01/2016; Thực hiện Kỹ thuật điều dưỡng Y 

học cổ truyền, Vật lý trị liệu phục hồi chức năng (QĐ 1189/QĐ-

SYT ngày 08/12/2016)

6h30-11h; 13h30-17h00; 

Từ thứ 2 đến thứ 6; giờ 

trực, ngày trực

Điều dưỡng khoa Ngũ quan Không

103 VŨ CẨM NGỌC
0004542/TB-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn của Điều dưỡng theo 

Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005, Thực hiện kỹ 

thuật điều dưỡng chuyên khoa hồi sức cấp cứu (QĐ 285/QĐ-SYT 

ngày 23/03/2016); Thực hiện Kỹ thuật điều dưỡng Y học cổ truyền, 

Vật lý trị liệu phục hồi chức năng (QĐ 1198/QĐ-SYT ngày 

08/12/2016)

6h30-11h; 13h30-17h00; 

Từ thứ 2 đến thứ 6; giờ 

trực, ngày trực

Điều dưỡng khoa Ngũ quan Không

104 TRƯƠNG ĐỨC BÌNH
000826/HY-

GPHN
Vật lý trị liệu, Phục hồi chức năng

6h30-11h; 13h30-17h00; 

Từ thứ 2 đến thứ 6; giờ 

trực, ngày trực

Kỹ thuật y khoa Ngũ quan Không

105 TÔ QUANG DŨNG
001940/TB-

CCHN

Khám chữa bệnh chuyên khoa Y học cổ truyền, Khám chữa bệnh 

chuyên khoa Răng hàm mặt (QĐ 256/QĐ-SYT ngày 16/06/2014); 

Khám bệnh, chữa bệnh Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng (QĐ 

1004/QĐ-SYT ngày 14/09/2016); Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa 

(QĐ 799/QĐ-SYT ngày 22/7/2016)

6h30-11h; 13h30-17h00; 

Từ thứ 2 đến thứ 6; giờ 

trực, ngày trực

Phó giám đốc; Bác sĩ khoa 

Phục hồi chức năng
Không

106 NGUYỄN ĐÌNH PHƯỚC
001690/TB-

CCHN

Khám bệnh chữa bệnh chuyên khoa Y học cổ truyền, Khám bệnh, 

chữa bệnh Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng (QĐ 412/QĐ-SYT 

ngày 28/04/2016); Tiêm khớp - Tiêm mô quanh gân

6h30-11h; 13h30-17h00; 

Từ thứ 2 đến thứ 6; giờ 

trực, ngày trực

Trưởng khoa Phục hồi chức 

năng
Không

107 NGUYỄN THỊ PHƯỢNG
0004525/TB-

CCHN

Khám chữa bệnh chuyên khoa Y học cổ truyền, Sơ cứu, cấp cứu, 

khám bệnh, chữa bệnh đối với các bệnh thông thường về mắt (QĐ 

568/QĐ-SYT ngày 28/08/2015); Khám bệnh, chữa bệnh Vật lý trị 

liệu, phục hồi chức năng (QĐ 1009/QĐ-SYT ngày 14/09/2016); 

Kỹ thuật tiêm khớp, tiêm gân, tiêm mô quanh gân QĐ 90/QĐ-

YHCT ngày 12/2/2025

6h30-11h; 13h30-17h00; 

Từ thứ 2 đến thứ 6; giờ 

trực, ngày trực

 Phó Trưởng khoa Phục hồi 

chức năng
Không

108 VŨ THỊ TÂM
0005363/TB-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền,Khám bệnh, chữa 

bệnh Nội khoa  (QĐ 252/QĐ-SYT ngày 16/03/2016). Thực hiện kỹ 

thuật và đọc điện tim  (QĐ 317/QĐ-SYT ngày 11/07/2017); Khám 

bệnh, chữa bệnh Vật lý trị liệu, Phục hồi chức năng  (QĐ 1015/QĐ-

SYT ngày 14/09/2016)

6h30-11h; 13h30-17h00; 

Từ thứ 2 đến thứ 6; giờ 

trực, ngày trực

Phó Trưởng khoa Phục hồi 

chức năng
Không



STT Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/số 

chứng chỉ 

hành nghề

Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh

Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh khác (nếu có)

Ghi chú

109 HÀ TRUNG HIẾU
007340/TB-

CCHN

Khám chữa bệnh bằng Y học cổ truyền, Khám chữa bệnh Vật lý trị 

liệu phục hồi chức năng (QĐ 935/QĐ-SYT ngày 13/09/2018)

6h30-11h; 13h30-17h00; 

Từ thứ 2 đến thứ 6; giờ 

trực, ngày trực

Bác sỹ khoa Phục hồi chức 

năng
Không

110 NGUYỄN MẠNH CHUNG
007961/TB-

CCHN

Khám chữa bệnh bằng Y học cổ truyền, Khám chữa bệnh Vật lý trị 

liệu phục hồi chức năng (QĐ 233/QĐ-SYT ngày 15/3/2021)

6h30-11h; 13h30-17h00; 

Từ thứ 2 đến thứ 6; giờ 

trực, ngày trực

Bác sỹ khoa Phục hồi chức 

năng
Không

111 TRẦN THỊ PHƯƠNG THẢO
010418/TB-

CCHN

Khám chữa bệnh bằng Y học cổ truyền, Khám chữa bệnh Vật lý trị 

liệu phục hồi chức năng (QĐ 367/QĐ-YHCT ngày 01/8/2023)

6h30-11h; 13h30-17h00; 

Từ thứ 2 đến thứ 6; giờ 

trực, ngày trực

Bác sỹ khoa Phục hồi chức 

năng
Không

112 TÔ VŨ TÂM
010366/TB-

CCHN

Khám bệnh chữa bệnh bằng Y học cổ truyền, Khám bệnh, chữa 

bệnh Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng  (QĐ 399/QĐ-SYT ngày 

35/5/2023)

6h30-11h; 13h30-17h00; 

Từ thứ 2 đến thứ 6; giờ 

trực, ngày trực

Bác sỹ khoa Phục hồi chức 

năng
Không

113 KHÚC TÀI ANH
000310/TB-

GPHN

Khám chữa bệnh bằng Y học cổ truyền, Thực hiện các dịch vụ kỹ 

thuật Vật lý trị liệu phục hồi chức năng (QĐ 846/QĐ-YHCT ngày 

31/12/2024)

6h30-11h; 13h30-17h00; 

Từ thứ 2 đến thứ 6; giờ 

trực, ngày trực

Bác sỹ khoa Phục hồi chức 

năng
Không

114 TRÂN THỊ THU TRANG
000872/HY-

GPHN
Y học cổ truyền

6h30-11h; 13h30-17h00; 

Từ thứ 2 đến thứ 6; giờ 

trực, ngày trực

Bác sỹ khoa Phục hồi chức 

năng
Không

NGUYỄN NGỌC ANH
000897/HY-

GPHN
Y học cổ truyền

6h30-11h; 13h30-17h00; 

Từ thứ 2 đến thứ 6; giờ 

trực, ngày trực

Bác sĩ khoa Phục hồi chức 

năng
Không

115 VŨ THỊ TOAN
001694/TB-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn của Điều dưỡng theo 

Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005, Thực hiện Kỹ 

thuật điều dưỡng Y học cổ truyền (QĐ 1214/QĐ-SYT ngày 

08/12/2016), Vật lý trị liệu phục hồi chức năng (QĐ 96/QĐ-SYT 

ngày 29/01/2016)

6h30-11h; 13h30-17h00; 

Từ thứ 2 đến thứ 6; giờ 

trực, ngày trực

Điều dưỡng trưởng khoa Phục 

hồi chức năng
Không

116 PHAN THỊ MÙI
0004540/TB-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn của Điều dưỡng theo 

Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005, Thực hiện Kỹ 

thuật điều dưỡng Y học cổ truyền, Vật lý trị liệu phục hồi chức 

năng (QĐ 1196/QĐ-SYT ngày 08/12/2016)

6h30-11h; 13h30-17h00; 

Từ thứ 2 đến thứ 6; giờ 

trực, ngày trực

Điều dưỡng khoa Phục hồi 

chức năng
Không

117 PHAN THỊ BẢO THOA
0005361/TB-

CCHN

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng quy định tại 

Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015, 

Thực hiện Kỹ thuật điều dưỡng Y học cổ truyền, Vật lý trị liệu 

phục hồi chức năng (QĐ 1207/QĐ-SYT ngày 08/12/2016)

6h30-11h; 13h30-17h00; 

Từ thứ 2 đến thứ 6; giờ 

trực, ngày trực

 Điều dưỡng khoa Phục hồi 

chức năng
Không



STT Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/số 

chứng chỉ 

hành nghề

Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh

Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh khác (nếu có)

Ghi chú

118 NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG
001713/TB-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn của Điều dưỡng theo 

Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005, Xoa bóp bấm 

huyệt, vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng (QĐ 644/QĐ-SYT ngày 

17/09/2015); Thực hiện kỹ thuật điều dưỡng Y học cổ truyền (QĐ 

1222/QĐ-SYT ngày 08/12/2016)

6h30-11h; 13h30-17h00; 

Từ thứ 2 đến thứ 6; giờ 

trực, ngày trực

Điều dưỡng khoa Phục hồi 

chức năng
Không

119 NGÔ ANH THUẤN
0005370/TB-

CCHN

Thực hiện kỹ thuật điều dưỡng viên, Thực hiện Kỹ thuật Xoa bóp 

bấm huyệt, vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng (QĐ 106/QĐ-SYT 

ngày 29/01/2016); Thực hiện kỹ thuật điều dưỡng Y học cổ truyền 

(QĐ 1231/QĐ-SYT ngày 08/12/2016)

6h30-11h; 13h30-17h00; 

Từ thứ 2 đến thứ 6; giờ 

trực, ngày trực

Điều dưỡng khoa Phục hồi 

chức năng
Không

120 NGUYỄN THỊ MINH NGUYỆT
000228/TB-

CCHN

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng quy định tại 

Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT_BNV ngày 07/10/2015, 

Thực hiện kỹ thuật Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng (QĐ 

539/QĐ-YHCT ngày 19/11/2020)

6h30-11h; 13h30-17h00; 

Từ thứ 2 đến thứ 6; giờ 

trực, ngày trực

 Điều dưỡng khoa Phục hồi 

chức năng
Không

121 HOÀNG THỊ TUYẾT
0005365/TB-

CCHN

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng quy định tại 

Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015, 

Thực hiện kỹ thuật điều dưỡng Tai mũi họng (QĐ 287/QĐ-SYT 

ngày 23/03/2016); Thực hiện kỹ thuật Vật lý trị liệu, phục hồi chức 

năng (QĐ 539/QĐ-YHCT ngày 19/11/2020)

6h30-11h; 13h30-17h00; 

Từ thứ 2 đến thứ 6; giờ 

trực, ngày trực

Điều dưỡng khoa Phục hồi 

chức năng
Không

122 ĐÀO NGUYỆT MAI
0005367/TB-

CCHN

Thực hiện kỹ thuật điều dưỡng viên, Thực hiện kỹ thuật điều dương 

vật lý trị liệu, phục hồi chức năng (QĐ 378/QĐ-SYT ngày 

19/04/2018); Thực hiện kỹ thuật chuyên ngành y học cổ truyền 

(QĐ 1246/QĐ-SYT ngày 08/12/2016); Thực hiện kỹ thuật Xoa 

bóp bấm huyệt, ngâm thuốc Y học cổ truyền (QĐ 103/QĐ-SYT 

ngày 29/02/2016)

6h30-11h; 13h30-17h00; 

Từ thứ 2 đến thứ 6; giờ 

trực, ngày trực

Điều dưỡng khoa Phục hồi 

chức năng
Không

123 TRẦN THỊ PHƯỢNG
006216/TB-

CCHN

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng quy định tại 

Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015,Thực hiện Kỹ thuật điều dưỡng Y học cổ truyền (QĐ 

92/QĐ-SYT ngày 16/-1/2019; Thực hiện kỹ thuật Vật lý trị liệu- 

Phục hồi chức năng (QĐ 536/QĐ-YHCT ngày 19/11/2020)

6h30-11h; 13h30-17h00; 

Từ thứ 2 đến thứ 6; giờ 

trực, ngày trực

Điều dưỡng khoa Phục hồi 

chức năng
Không

124 TRẦN XUÂN MỸ
0004536/TB-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn của Điều dưỡng theo 

Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005, Xoa bóp bấm 

huyệt, vật lý trị liệu,, phục hồi chức năng (QĐ 638/QĐ-SYT ngày 

17/09/2015); Thực hiện kỹ thuật điều dưỡng Y học cổ truyền (QĐ 

1227/QĐ-SYT ngày 08/12/2016)

6h30-11h; 13h30-17h00; 

Từ thứ 2 đến thứ 6; giờ 

trực, ngày trực

 Điều dưỡng khoa Phục hồi 

chức năng
Không

125 LÊ THỊ DUYÊN
009281/TB-

CCHN
Kỹ thuật viên vật lý trị liệu- phục hồi chức năng

6h30-11h; 13h30-17h00; 

Từ thứ 2 đến thứ 6; giờ 

trực, ngày trực

Kỹ thuật viên khoa Phục hồi 

chức năng
Không



STT Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/số 

chứng chỉ 

hành nghề

Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh

Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh khác (nếu có)

Ghi chú

126 NGUYỄN HỮU DŨNG
0008421/HD-

CCHN

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng quy định tại 

Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015, 

Thực hiện kỹ thuật Vật lý trị liệu- Phục hồi chức năng (QĐ 64/QĐ-

YHCT ngày 21/02/2022)

6h30-11h; 13h30-17h00; 

Từ thứ 2 đến thứ 6; giờ 

trực, ngày trực

Điều dưỡng khoa Phục hồi 

chức năng
Không

127 TRẦN THỊ QUỲNH TRANG
0004541/TB-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn của Điều dưỡng theo 

Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005, Thực hiện Kỹ 

thuật điều dưỡng Y học cổ truyền, Vật lý trị liệu phục hồi chức 

năng (QĐ 1197/QĐ-SYT ngày 08/12/2016)

6h30-11h; 13h30-17h00; 

Từ thứ 2 đến thứ 6; giờ 

trực, ngày trực

Điều dưỡng khoa Phục hồi 

chức năng
Không

128 LÊ ĐĂNG ĐỨC
005289/TB-

CCHN

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng quy định tại 

Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT_BNV ngày 

07/10/2015,Thực hiện kỹ thuật điều dưỡng YHCT, Vật lý trị liệu, 

phục hồi chức năng (QĐ 380/QĐ-SYT ngày 19/4/2018)

6h30-11h; 13h30-17h00; 

Từ thứ 2 đến thứ 6; giờ 

trực, ngày trực

Điều dưỡng khoa Phục hồi 

chức năng
Không

129 NGUYỄN THỊ HẰNG
001708/TB-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn của Điều dưỡng theo 

Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005, Xoa bóp bấm 

huyệt, vật lý trị liệu,, phục hồi chức năng (QĐ 643/QĐ-SYT ngày 

17/09/2015; Thực hiện kỹ thuật điều dưỡng Y học cổ truyền (QĐ 

1218/QĐ-SYT ngày 08/12/2016)

6h30-11h; 13h30-17h00; 

Từ thứ 2 đến thứ 6; giờ 

trực, ngày trực

Điều dưỡng khoa Phục hồi 

chức năng
Không

130 DƯƠNG THỊ THU HUYỀN
007233/TB-

CCHN

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng quy định tại 

Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT_BNV ngày 07/10/2015; 

Thực hiện kỹ thuật Vật lý trị liệu phục hồi chức năng (QĐ 91/QĐ-

YHCT ngày 24/2/2023)

6h30-11h; 13h30-17h00; 

Từ thứ 2 đến thứ 6; giờ 

trực, ngày trực

Điều dưỡng khoa Phục hồi 

chức năng
Không

131 BÙI VIỆT TRINH
007357/TB-

CCHN

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng quy định tại 

Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT_BNV ngày 07/10/2015, 

Thực hiện Kỹ thuật điều dưỡng Y học cổ truyền (QĐ 91/QĐ-SYT 

ngày 16/01/2019; Thực hiện kỹ thuật Vật lý trị liệu - Phục hồi chức 

năng (QĐ 527/QĐ-YHCT ngày 19/11/2020)

6h30-11h; 13h30-17h00; 

Từ thứ 2 đến thứ 6; giờ 

trực, ngày trực

 Điều dưỡng khoa Phục hồi 

chức năng
Không

132 ĐINH THỊ KIỀU LI
005511/TB-

CCHN

Thực hiện theo Thực hiện Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015

6h30-11h; 13h30-17h00; 

Từ thứ 2 đến thứ 6; giờ 

trực, ngày trực

 Điều dưỡng khoa Phục hồi 

chức năng
Không

133 NGUYỄN MINH PHƯƠNG
001490/HY-

GPHN
Phục hồi chức năng

6h30-11h; 13h30-17h00; 

Từ thứ 2 đến thứ 6; giờ 

trực, ngày trực

Kỹ thuật y khoa Phục hồi chức 

năng
Không

134 TRẦN QUANG ĐẠT
0004537/TB-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn của Điều dưỡng theo 

Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005, Xoa bóp bấm 

huyệt, Vật lý trị liệu, phục hồi chức năng (QĐ 648/QĐ-SYT ngày 

17/9/215); Thực hiện kỹ thuật điều dưỡng Y học cổ truyền (QĐ 

1228/QĐ-SYT ngày 08/12/2016)

6h30-11h; 13h30-17h00; 

Từ thứ 2 đến thứ 6; giờ 

trực, ngày trực

 Điều dưỡng khoa Phục hồi 

chức năng
Không



STT Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/số 

chứng chỉ 

hành nghề

Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh

Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh khác (nếu có)

Ghi chú

135 VŨ TÙNG SƠN
0005371/TB-

CCHN

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng quy định tại 

Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT_BNV ngày 07/10/2015, 

Xoa bóp bấm huyệt, vật lý trị liệu, Phục hồi chức năng (QĐ 

107/QĐ-SYT ngày 29/01/2016); Thực hiện kỹ thuật điều dưỡng Y 

học cổ truyền (QĐ 1232/QĐ-SYT ngày 08/12/2016)

6h30-11h; 13h30-17h00; 

Từ thứ 2 đến thứ 6; giờ 

trực, ngày trực

Điều dưỡng khoa Phục hồi 

chức năng
Không

136 PHẠM THỊ THÙY GIANG
001712/TB-

CCHN

 Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn của Điều dưỡng theo 

Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005,Thực hiện Kỹ 

thuật Vật lý trị liệu phục hồi chức năng (QĐ 124/QĐ-SYT ngày 

02/02/2016) ; Thực hiện kỹ thuật điều dưỡng YHCT (QĐ 

1212/QĐ-SYT ngày 08/12/2016) 

6h30-11h; 13h30-17h00; 

Từ thứ 2 đến thứ 6; giờ 

trực, ngày trực

Điều dưỡng khoa Phục hồi 

chức năng
Không

137 VŨ MINH ĐỨC
010705/TB-

CCHN

Thực hiện theo Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT_BNV 

ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y; Thực hiện các dịch vụ kỹ 

thuật Vật lý trị liệu phục hồi chức năng (QĐ 629/QĐ-YHCTTB 

ngày 29/9/2025); Thực hiện các dịch vụ kỹ thuật chuyên ngành Y 

học cổ truyền (QĐ 845/QĐ-YHCTTB ngày 22/12/2025)

6h30-11h; 13h30-17h00; 

Từ thứ 2 đến thứ 6; giờ 

trực, ngày trực

Điều dưỡng khoa Phục hồi 

chức năng
Không

138 NGUYỄN THỊ HUYỀN NGỌC
000797/TB-

GPHN

Điều dưỡng viên; Thực hiện các dịch vụ kỹ thuật Vật lý trị liệu 

phục hồi chức năng (QĐ 632/QĐ-YHCTTB ngày 29/9/2025)

6h30-11h; 13h30-17h00; 

Từ thứ 2 đến thứ 6; giờ 

trực, ngày trực

Điều dưỡng khoa Phục hồi 

chức năng
Không

139 NGUYỄN ĐÌNH THAO
001681/TB-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Y học cổ truyền,Khám bệnh, 

chữa bệnh Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng (QĐ 1011/QĐ-SYT 

ngày 14/09/2016); Tiêm khớp - Tiêm mô quanh gân QĐ 404/QĐ-

YHCT ngày 02/12/2022

6h30-11h; 13h30-17h00; 

Từ thứ 2 đến thứ 6; giờ 

trực, ngày trực

Trưởng khoa khoa Nội cơ 

xương khớp
Không

140 ĐỖ NGỌC QUYẾT
0004527/TB-

CCHN

Khám bệnh chữa bệnh chuyên khoa Y học cổ truyền, Cấp cứu tim 

mạch và đọc điện tim (QĐ 567/QĐ-SYT ngày 28/08/2015); Khám 

bệnh, chữa bệnh Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng (QĐ 411/QĐ-

SYT ngày 28/04/2016); Nội soi ống cứng can thiệp-Tiêm xơ búi trĩ 

(QĐ 212/QĐ-YHCT ngày 14/07/2021); Kỹ thuật Tiêm khớp, tiêm 

gân QĐ 209/QĐ-YHCT ngày 10/6/2022

6h30-11h; 13h30-17h00; 

Từ thứ 2 đến thứ 6; giờ 

trực, ngày trực

Phó trưởng khoa Nội cơ xương 

khớp
Không

141 VŨ NGỌC THÁI
007339/TB-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Y học cổ truyền,Khám bệnh, 

chữa bệnh Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng (QĐ 1011/QĐ-SYT 

ngày 14/09/2016)

6h30-11h; 13h30-17h00; 

Từ thứ 2 đến thứ 6; giờ 

trực, ngày trực

Bác sỹ khoa Nội cơ xương 

khớp
Không

142 VŨ THỊ TƯƠI
006413/TB-

CCHN

Khám bệnh chữa bệnh bằng Y học cổ truyền, Khám chữa bệnh Vật 

lý trị liệu phục hồi chức năng (QĐ 391/QĐ-SYT ngày 19/04/2018)

6h30-11h; 13h30-17h00; 

Từ thứ 2 đến thứ 6; giờ 

trực, ngày trực

 Bác sỹ khoa Nội cơ xương 

khớp
Không

143 TRẦN VIỆT HƯNG
000002/TB-

GPHN

Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền, Bổ sung phạm vi 

hành nghề chuyên khoa Phục hồi chức năng (QĐ 247/QĐ-SYT 

ngày 11/2/2026)

6h30-11h; 13h30-17h00; 

Từ thứ 2 đến thứ 6; giờ 

trực, ngày trực

 Bác sỹ khoa Nội cơ xương 

khớp
Không



STT Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/số 

chứng chỉ 

hành nghề

Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh

Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh khác (nếu có)

Ghi chú

144 VŨ ĐỨC THỊNH
000607/TB-

GPHN

 Y học cổ truyền; Thực hiện các dịch vụ Vật lý trị liệu, phục hồi 

chức năng (QĐ 279/QĐ-YHCT ngày 08/05/2025)

6h30-11h; 13h30-17h00; 

Từ thứ 2 đến thứ 6; giờ 

trực, ngày trực

 Bác sỹ khoa Nội cơ xương 

khớp
Không

145 PHAN THỊ THANH THANH
000871/HY-

GPHN
Y học cổ truyền

6h30-11h; 13h30-17h00; 

Từ thứ 2 đến thứ 6; giờ 

trực, ngày trực

 Bác sỹ khoa Nội cơ xương 

khớp
Không

NGUYỄN THỊ THÙY LINH
000776/HY-

GPHN
Y học cổ truyền

6h30-11h; 13h30-17h00; 

Từ thứ 2 đến thứ 6; giờ 

trực, ngày trực

Bác sĩ khoa Nội cơ xương 

khớp
Không

146 NGUYỄN HOÀNG TÙNG
001697/TB-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn của Điều dưỡng theo 

Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005, Thực hiện Kỹ 

thuật điều dưỡng Y học cổ truyền, Vật lý trị liệu phục hồi chức 

năng (QĐ 1184/QĐ-SYT ngày 08/12/2016)

6h30-11h; 13h30-17h00; 

Từ thứ 2 đến thứ 6; giờ 

trực, ngày trực

Điều dưỡng trưởng khoa Nội 

cơ xương khớp
Không

147 VŨ THỊ THUỲ DƯƠNG
0006124/TB-

CCHN

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng quy định tại 

Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT_BNV ngày 07/10/2015, 

Điều dưỡng chuyên khoa Y học cổ truyền (QĐ 275/QĐ-SYT ngày 

20/06/2017; Thực hiện kỹ thuật Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng 

( QĐ 376/QĐ-SYT ngày 19/04/2018)

6h30-11h; 13h30-17h00; 

Từ thứ 2 đến thứ 6; giờ 

trực, ngày trực

Điều dưỡng khoa Nội cơ 

xương khớp
Không

148 TRẦN THỊ HẠNH
001730/TB-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn của Điều dưỡng theo 

Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005, Xoa bóp bấm 

huyệt, vật lý trị liệu, phục hồi chức năng (QĐ 652/QĐ-SYT ngày 

17/9/2015); Thực hiện kỹ thuật điều dưỡng Y học cổ truyền (QĐ 

1242/QĐ-SYT ngày 08/12/2016)

6h30-11h; 13h30-17h00; 

Từ thứ 2 đến thứ 6; giờ 

trực, ngày trực

Điều dưỡng khoa Nội cơ 

xương khớp
Không

149 PHẠM NGỌC TÌNH
001699/TB-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn của Điều dưỡng theo 

Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005,Xoa bóp bấm 

huyệt, vật lý trị liệu, Phục hồi chức năng (QĐ 636/QĐ-SYT ngày 

17/9/2015); Thực hiện kỹ thuật điều dưỡng Y học cổ truyền (QĐ 

1238/QĐ-SYT ngày 08/12/2016)

6h30-11h; 13h30-17h00; 

Từ thứ 2 đến thứ 6; giờ 

trực, ngày trực

Điều dưỡng khoa Nội cơ 

xương khớp
Không

150 ĐOÀN THỊ PHƯƠNG ANH
007672/TB-

CCHN

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng quy định tại 

Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT_BNV ngày 

07/10/2015,Thực hiện Kỹ thuật Vật lý trị liệu phục hồi chức năng 

QĐ 587/QĐ-SYT ngày 27/5/2019)

6h30-11h; 13h30-17h00; 

Từ thứ 2 đến thứ 6; giờ 

trực, ngày trực

 Điều dưỡng khoa Nội cơ 

xương khớp
Không

151 TRẦN THỊ HUẾ
001623/TB-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn của Điều dưỡng theo 

Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005,Thực hiện kỹ 

thuật điều dưỡng Y học cổ truyền, Vật lý trị liệu phục hồi chức 

năng (QĐ 394/QĐ-SYT ngày 19/4/2018)

6h30-11h; 13h30-17h00; 

Từ thứ 2 đến thứ 6; giờ 

trực, ngày trực

Điều dưỡng khoa Nội cơ 

xương khớp
Không



STT Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/số 

chứng chỉ 

hành nghề

Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh

Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh khác (nếu có)

Ghi chú

152 LÊ THỊ THƯƠNG
0005368/TB-

CCHN

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng quy định tại 

Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT_BNV ngày 

07/10/2015,Thực hiện Kỹ thuật điều dưỡng Y học cổ truyền, Vật lý 

trị liệu phục hồi chức năng (QĐ 1208/QĐ-SYT ngày 08/12/2016)

6h30-11h; 13h30-17h00; 

Từ thứ 2 đến thứ 6; giờ 

trực, ngày trực

Điều dưỡng khoa Nội cơ 

xương khớp
Không

153 ĐẶNG VĂN TRIỀU
0004543/TB-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn của Điều dưỡng theo 

Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005, Thực hiện kỹ 

thuật Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng (QĐ 98/QĐ-SYT ngày 

29/01/2016); Thực hiện Kỹ thuật điều dưỡng Y học cổ truyền (QĐ 

1215/QĐ-SYT ngày 08/12/2016)

6h30-11h; 13h30-17h00; 

Từ thứ 2 đến thứ 6; giờ 

trực, ngày trực

 Điều dưỡng khoa Nội cơ 

xương khớp
Không

154 PHẠM THỊ LINH TRANG
009166/TB-

CCHN

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng quy định tại 

Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT_BNV ngày 07/10/2015; 

Thực hiện kỹ thuật Vật lý trị liệu phục hồi chức năng (QĐ 81/QĐ-

YHCT ngày 24/02/2023)

6h30-11h; 13h30-17h00; 

Từ thứ 2 đến thứ 6; giờ 

trực, ngày trực

Điều dưỡng khoa Nội cơ 

xương khớp
Không

155 NGUYỄN THỊ KHÁNH NGÂN
010028/TB-

CCHN

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng quy định tại 

Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT_BNV ngày 07/10/2015; 

Thực hiện kỹ thuật Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng

6h30-11h; 13h30-17h00; 

Từ thứ 2 đến thứ 6; giờ 

trực, ngày trực

Điều dưỡng khoa Nội cơ 

xương khớp
Không

156 NGUYỄN THỊ HÀ
009716/TB-

CCHN

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng quy định tại 

Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT_BNV ngày 07/10/2015; 

Thực hiện kỹ thuật Vật lý trị liệu phục hồi chức năng (QĐ 94/QĐ-

YHCT ngày 24/2/2023)

6h30-11h; 13h30-17h00; 

Từ thứ 2 đến thứ 6; giờ 

trực, ngày trực

Điều dưỡng khoa Nội cơ 

xương khớp
Không

157 TRẦN THỊ THANH THỦY
008095/TB-

CCHN

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng quy định tại 

Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT_BNV ngày 07/10/2015; 

Thực hiện kỹ thuật Vật lý trị liệu phục hồi chức năng (QĐ 84/QĐ-

YHCT ngày 24/2/2023)

6h30-11h; 13h30-17h00; 

Từ thứ 2 đến thứ 6; giờ 

trực, ngày trực

Điều dưỡng khoa Nội cơ 

xương khớp
Không

VŨ THỊ HÀ
0003077/TB-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn của Điều dưỡng theo 

Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005

6h30-11h; 13h30-17h00; 

Từ thứ 2 đến thứ 6; giờ 

trực, ngày trực

Điều dưỡng khoa Nội cơ 

xương khớp
Không

159 BÙI THANH TÙNG
0005437/TB-

CCHN

Khám chữa bệnh bằng Y học cổ truyền, Khám bệnh, chữa bệnh Vật 

lý trị liệu - Phục hồi chức năng  (QĐ 250/QĐ-SYT ngày 

16/03/2016); Thực hiện kỹ thuật Nội tim mạch, đọc điện tim (QĐ 

403/QĐ-SYT ngày 24/04/2018); Tiêm nội khớp, tiêm gân, hút dịch 

khớp gối (QĐ 114/QĐ-YHCT ngày 09/4/2021)

6h30-11h; 13h30-17h00; 

Từ thứ 2 đến thứ 6; giờ 

trực, ngày trực

Trưởng khoa Điều trị tích cực Không

160 VŨ XUÂN TRƯỜNG
0006177/TB-

CCHN

Khám bệnh chữa bệnh chuyên khoa Y học cổ truyền, Khám chữa 

bệnh Vật lý trị liệu phục hồi chức năng (QĐ 276/QĐ-SYT ngày 

20/06/2017); Tiêm khớp - Tiêm mô quanh gân

6h30-11h; 13h30-17h00; 

Từ thứ 2 đến thứ 6; giờ 

trực, ngày trực

Phó trưởng khoa Điều trị tích 

cực
Không



STT Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/số 

chứng chỉ 

hành nghề

Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh

Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh khác (nếu có)

Ghi chú

161 NGUYỄN ĐỨC THẮNG
0005443/TB-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền, Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa Hồi sức chống độc (QĐ 631/QĐ-SYT ngày 

29/6/2016); Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa  (QĐ 251/QĐ-SYT 

ngày 16/03/2016); Khám bệnh, chữa bệnh Vật lý trị liệu, Phục hồi 

chức năng (QĐ 1016/QĐ-SYT ngày 14/09/2016)

6h30-11h; 13h30-17h00; 

Từ thứ 2 đến thứ 6; giờ 

trực, ngày trực

Bác sỹ khoa Điều trị tích cực Không

162 VŨ THỊ HỒNG LIÊN
008336/TB-

CCHN

Khám chữa bệnh bằng Y học cổ truyền, Khám chữa bệnh Vật lý trị 

liệu phục hồi chức năng (QĐ  543/QĐ-YHCT ngày 19/11/2020)

6h30-11h; 13h30-17h00; 

Từ thứ 2 đến thứ 6; giờ 

trực, ngày trực

 Bác sỹ  khoa khoa Điều trị 

tích cực
Không

163 PHẠM BÍCH THUẬN
009604/TB-

CCHN

Khám chữa bệnh bằng Y học cổ truyền, Thực hiện các dịch vụ kỹ 

thuật Vật lý trị liệu phục hồi chức năng

6h30-11h; 13h30-17h00; 

Từ thứ 2 đến thứ 6; giờ 

trực, ngày trực

 Bác sỹ  khoa khoa Điều trị 

tích cực
Không

HÀ THỊ TUYÊN
005147/HAG-

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh y học cổ truyền

6h30-11h; 13h30-17h00; 

Từ thứ 2 đến thứ 6; giờ 

trực, ngày trực

Bác sĩ khoa Điều trị tích cực Không

TẠ THỊ LAN ANH
000300/TB-

GPHN
Y khoa

6h30-11h; 13h30-17h00; 

Từ thứ 2 đến thứ 6; giờ 

trực, ngày trực

Bác sĩ khoa Điều trị tích cực Không

165 ĐẶNG THỊ THANH HUYỀN
001568/TB-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn của Điều dưỡng theo 

Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005,Thực hiện Kỹ 

thuật điều dưỡng Y học cổ truyền, Vật lý trị liệu phục hồi chức 

năng (QĐ1200/QĐ-SYT ngày 08/12/2016)

6h30-11h; 13h30-17h00; 

Từ thứ 2 đến thứ 6; giờ 

trực, ngày trực

Điều dưỡng trưởng khoa Điều 

trị tích cực
Không

166 VŨ THẾ HOÀN
007147/TB-

CCHN

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng quy định tại 

Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015, 

Thực hiện kỹ thuật Vật lý trị liệu phục hồi chức năng (QĐ 548/QĐ-

YHCT ngày 19/11/2020)

6h30-11h; 13h30-17h00; 

Từ thứ 2 đến thứ 6; giờ 

trực, ngày trực

Điều dưỡng khoa Điều trị tích 

cực
Không

167 NGUYỄN TRỌNG TRUNG HIẾU
006671/TB-

CCHN

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng quy định tại 

Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015, 

Thực hiện Kỹ thuật điều dưỡng Y học cổ truyền, Vật lý trị liệu 

phục hồi chức năng (QĐ 381/QĐ-SYT ngày 19/04/2016)

6h30-11h; 13h30-17h00; 

Từ thứ 2 đến thứ 6; giờ 

trực, ngày trực

 Điều dưỡng khoa Điều trị tích 

cực
Không

168 BÙI VĂN TRANG
001727/TB-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn của Điều dưỡng theo 

Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005, Xoa bóp bấm 

huyệt, vật lý trị liệu, phục hồi chức năng (QĐ 651/QĐ-SYT ngày 

17/09/2015; Thực hiện kỹ thuật điều dưỡng Y học cổ truyền (QĐ 

1239/QĐ-SYT ngày 08/12/2016)

6h30-11h; 13h30-17h00; 

Từ thứ 2 đến thứ 6; giờ 

trực, ngày trực

 Điều dưỡng khoa Điều trị tích 

cực
Không



STT Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/số 

chứng chỉ 

hành nghề

Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh

Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh khác (nếu có)

Ghi chú

169 PHẠM THỊ NGA
001711/TB-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn của Điều dưỡng theo 

Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005, Xoa bóp bấm 

huyệt, vật lý trị liệu, phục hồi chức năng (QĐ 647/QĐ-SYT ngày 

17/09/2015; Thực hiện kỹ thuật điều dưỡng Y học cổ truyền (QĐ 

1221/QĐ-SYT ngày 08/12/2016)

6h30-11h; 13h30-17h00; 

Từ thứ 2 đến thứ 6; giờ 

trực, ngày trực

 Điều dưỡng khoa Điều trị tích 

cực
Không

170 VŨ THỊ THUẬN
0006134/TB-

CCHN

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng quy định tại 

Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT_BNV ngày 07/10/2015, 

Điều dưỡng chuyên khoa Y học cổ truyền (QĐ 273/QĐ-SYT ngày 

20/06/2017); Thực hiện kỹ thuật Điều dưỡng Vật lý trị liệu phục 

hồi chức năng (QĐ 375/QĐ-SYT ngày 19/04/2018)

6h30-11h; 13h30-17h00; 

Từ thứ 2 đến thứ 6; giờ 

trực, ngày trực

Điều dưỡng khoa Điều trị tích 

cực
Không

171 TÔ THẾ HOÀNG
0005374/TB-

CCHN

Thực hiện kỹ thuật điều dưỡng chăm sóc người bệnh bằng y học cổ 

truyền, Thực hiện kỹ thuật Xoa bóp bấm huyệt (QĐ 110/QĐ-SYT 

ngày 29/01/2016); Thực hiện kỹ thuật điều dưỡng YHCT, Vật lý trị 

liệu, phục hồi chức năng (QĐ 379/QĐ-SYT ngày 19/04/2018)

6h30-11h; 13h30-17h00; 

Từ thứ 2 đến thứ 6; giờ 

trực, ngày trực

Điều dưỡng khoa Điều trị tích 

cực
Không

172 PHÍ NGỌC HUY
009507/TB-

CCHN

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng quy định tại 

Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT_BNV ngày 07/10/2015; 

Thực hiện kỹ thuật Vật lý trị liệu phục hồi chức năng (QĐ 92/QĐ-

YHCT ngày 24/2/2023)

6h30-11h; 13h30-17h00; 

Từ thứ 2 đến thứ 6; giờ 

trực, ngày trực

Điều dưỡng khoa Điều trị tích 

cực
Không

173 TRẦN THỊ THU HƯƠNG
007492/TB-

CCHN

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng quy định tại 

Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT_BNV ngày 07/10/2015, 

Thực hiện kỹ thuật điều dưỡng y học cổ truyền (QĐ 90/QĐ-SYT 

ngày 16/01/2019); Thực hiện Kỹ thuật Vật lý trị liệu phục hồi chức 

năng (QĐ 535/QĐ-YHCT ngày 19/11/2020)

6h30-11h; 13h30-17h00; 

Từ thứ 2 đến thứ 6; giờ 

trực, ngày trực

Điều dưỡng khoa Điều trị tích 

cực
Không

174 PHAN THỊ THU PHƯƠNG
010119/TB-

CCHN

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng quy định tại 

Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT_BNV ngày 07/10/2015; 

Thực hiện kỹ thuật Vật lý trị liệu phục hồi chức năng (QĐ 86/QĐ-

YHCT ngày 24/2/2023)

6h30-11h; 13h30-17h00; 

Từ thứ 2 đến thứ 6; giờ 

trực, ngày trực

Điều dưỡng khoa Điều trị tích 

cực
Không

175 VŨ ANH QUÂN
010120/TB-

CCHN

Thực hiện theo Thực hiện Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y; Thực hiện kỹ 

thuật Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng

6h30-11h; 13h30-17h00; 

Từ thứ 2 đến thứ 6; giờ 

trực, ngày trực

Điều dưỡng khoa Điều trị tích 

cực
Không

176 VŨ HƯƠNG GIANG
001163/TB-

GPHN
Điều dưỡng

6h30-11h; 13h30-17h00; 

Từ thứ 2 đến thứ 6; giờ 

trực, ngày trực

Điều dưỡng khoa Điều trị tích 

cực
Không

177 NGUYỄN NGỌC DIỆP
0000578/SL-

GPHN
Điều dưỡng

6h30-11h; 13h30-17h00; 

Từ thứ 2 đến thứ 6; giờ 

trực, ngày trực

 Điều dưỡng khoa Nội nhi Không



STT Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/số 

chứng chỉ 

hành nghề

Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh

Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh khác (nếu có)

Ghi chú

178 NGUYỄN THỊ KIM ANH
0005382/TB-

CCHN
Kỹ thuật viên Vật lý trị liệu 

6h30-11h; 13h30-17h00; 

Từ thứ 2 đến thứ 6; giờ 

trực, ngày trực

Kỹ thuật viên khoa Điều trị 

tích cực
Không

158 HOÀNG BẢO TOÀN
000699/TB-

GPHN
Kỹ thuật phục hồi chức năng

6h30-11h; 13h30-

17h00; Từ thứ 2 đến 

thứ 6; giờ trực, ngày trực

 Kỹ thuật y khoa Nội cơ 

xương khớp
Không

179 VŨ QUANG MINH
000697/TB-

GPHN
Phục hồi chức năng

6h30-11h; 13h30-

17h00; Từ thứ 2 đến 

thứ 6; giờ trực, ngày trực

Kỹ thuật y khoa Điều trị 

tích cực
Không

180 VŨ ĐỨC HOÀNG
001328/HY-

GPHN
Phục hồi chức năng

6h30-11h; 13h30-

17h00; Từ thứ 2 đến 

thứ 6; giờ trực, ngày trực

Kỹ thuật y khoa Điều trị 

tích cực
Không

Kỹ thuật y khoa 

Châm cứu - 

Dưỡng sinh từ 

ngày 15/7/2026

PHẠM THỊ THUYẾT
010499/TB-

CCHN

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng quy định tại 

Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015

6h30-11h; 13h30-17h00; 

Từ thứ 2 đến thứ 6; giờ 

trực, ngày trực

Điều dưỡng khoa Điều trị tích 

cực
Không

VŨ NGỌC CHÍNH
001629/HY-

GPHN
Vật lý trị liệu và Phục hồi chức năng

6h30-11h; 13h30-17h00; 

Từ thứ 2 đến thứ 6; giờ 

trực, ngày trực

Kỹ thuật y khoa Điều trị tích 

cực
Không

181 BÙI THỊ LAN HƯƠNG
001688/TB-

CCHN

Khám chữa bệnh chuyên khoa Y học cổ truyền, Khám chữa bệnh 

chuyên khoa Sản phụ (QĐ 260/QĐ-SYT ngày 16/06/2014); Khám 

bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng 

(QĐ 90/QĐ-SYT ngày 29/01/2016); Khám bệnh, chữa bệnh Nội 

khoa (QĐ 796/QĐ-SYT ngày 22/07/2016)

6h30-11h; 13h30-17h00; 

Từ thứ 2 đến thứ 6; giờ 

trực, ngày trực

Trưởng khoa Lão Không

182 NGUYỄN ĐỨC HOAN
001689/TB-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Y học cổ truyền,Khám chữa 

bệnh chuyên khoa Da liễu (QĐ 262/QĐ-SYT ngày 16/06/2014); 

Khám bệnh, chữa bệnh Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng (QĐ 

414/QĐ-SYT ngày 28/04/2016); Tiêm khớp, tiêm mô quanh gân 

QĐ 350/QĐ-YHCT ngày 04/7/2024

6h30-11h; 13h30-17h00; 

Từ thứ 2 đến thứ 6; giờ 

trực, ngày trực

Phó trưởng khoa Lão, Bác sĩ 

khoa Khám bệnh đa khoa
Không

183 TRẦN THỊ BÍCH LIÊN
0005440/TB-

CCHN

Khám bệnh chữa bệnh bằng Y học cổ truyền, Khám bệnh, chữa 

bệnh Vật lý trị liệu, Phục hồi chức năng (QĐ 1017/QĐ-SYT ngày 

14/09/2016)

6h30-11h; 13h30-17h00; 

Từ thứ 2 đến thứ 6; giờ 

trực, ngày trực

Bác sỹ khoa Lão Không

184 NGUYỄN THỊ HÀ XUYÊN
009283/TB-

CCHN

Khám bệnh chữa bệnh bằng Y học cổ truyền; Khám bệnh, chữa 

bệnh Vật lý trị liệu phục hồi chức năng (QĐ 78/QĐ-YHCT ngày 

24/02/2023)

6h30-11h; 13h30-17h00; 

Từ thứ 2 đến thứ 6; giờ 

trực, ngày trực

Bác sỹ khoa Lão Không



STT Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/số 

chứng chỉ 

hành nghề

Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh

Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh khác (nếu có)

Ghi chú

185 VŨ HUY HOÀNG
000606/TB-

GPHN

Khám bệnh chữa bệnh bằng Y học cổ truyền; thực hiện các dịch vụ 

Vật lý trị liệu, phục hồi chức năng (QĐ 281/QĐ-YHCT ngày 

08/05/2025)

6h30-11h; 13h30-17h00; 

Từ thứ 2 đến thứ 6; giờ 

trực, ngày trực

Bác sỹ khoa Lão Không

VŨ THỊ NGA
000007/TB-

GPHN
Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền

6h30-11h; 13h30-17h00; 

Từ thứ 2 đến thứ 6; giờ 

trực, ngày trực

Bác sĩ khoa Lão Không

186 TRẦN CÔNG MẠNH
0005442/TB-

CCHN

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng quy định tại 

Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT_BNV ngày 07/10/2015, 

Thực hiện kỹ thuật điều dưỡng chấn thương chỉnh hình bỏng (QĐ 

288/QĐ-SYT ngày 23/03/2016); Thực hiện Kỹ thuật điều dưỡng Y 

học cổ truyền Vật lý trị liệu phục hồi chức năng (QĐ 1210/QĐ-

SYT ngày 08/12/2016), Thực hiện kỹ thuật điều dưỡng gây mê 

phẫu thuật (QĐ 390/QĐ-SYT ngày 19/04/2018)

6h30-11h; 13h30-17h00; 

Từ thứ 2 đến thứ 6; giờ 

trực, ngày trực

Điều dưỡng trưởng khoa Lão Không

187 NGUYỄN THỊ HUYẾN
001704/TB-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn của Điều dưỡng theo 

Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005, Thực hiện Kỹ 

thuật điều dưỡng Y học cổ truyền, Vật lý trị liệu phục hồi chức 

năng (QĐ 1187/QĐ-SYT ngày 08/12/2016)

6h30-11h; 13h30-17h00; 

Từ thứ 2 đến thứ 6; giờ 

trực, ngày trực

Điều dưỡng khoa Lão Không

188 NGUYỄN VĂN THOẠT
0005373/TB-

CCHN

Thực hiện kỹ thuật điều dưỡng viên, Thực hiện kỹ thuật Xoa bóp 

bấm huyệt, vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng (QĐ 105/QĐ-SYT 

ngày 29/01/2016); Thực hiện kỹ thuật điều dưỡng Y học cổ truyền 

(QĐ 1235/QĐ-SYT ngày 08/12/2016)

6h30-11h; 13h30-17h00; 

Từ thứ 2 đến thứ 6; giờ 

trực, ngày trực

Điều dưỡng khoa Lão Không

189 BÙI ĐỨC VƯƠNG
008704/TB-

CCHN

Khám bệnh chữa bệnh bằng Y học cổ truyền; Thực hiện kỹ thuật 

Vật lý trị liệu phục hồi chức năng (QĐ 79/QĐ-YHCT ngày 

24/02/2023)

6h30-11h; 13h30-17h00; 

Từ thứ 2 đến thứ 6; giờ 

trực, ngày trực

Y sĩ khoa Lão Không

190 VŨ THỊ HƯƠNG LAN
0006153/TB-

CCHN

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng quy định tại 

Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT_BNV ngày 07/10/2015, 

Điều dưỡng chuyên khoa Y học cổ truyền (QĐ 274/QĐ-SYT ngày 

20/06/2017), Thực hiện kỹ thuật điều dưỡng Vật lý trị liệu phục hồi 

chức năng (QĐ 374/QĐ-SYT ngày 19/04/2016)

6h30-11h; 13h30-17h00; 

Từ thứ 2 đến thứ 6; giờ 

trực, ngày trực

Điều dưỡng khoa Lão Không

191 PHẠM THỊ THOA
0005424/TB-

CCHN

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng quy định tại 

Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT_BNV ngày 07/10/2015, 

Thực hiện Kỹ thuật Vật lý trị liệu phục hồi chức năng (QĐ 534/QĐ-

YHCT ngày 19/11/2020)

6h30-11h; 13h30-17h00; 

Từ thứ 2 đến thứ 6; giờ 

trực, ngày trực

Điều dưỡng khoa Lão Không

192 NGUYỄN THỊ HUẾ
010415/TB-

CCHN

Thực hiện theo Thực hiện Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y; Thực hiện kỹ 

thuật Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng

6h30-11h; 13h30-17h00; 

Từ thứ 2 đến thứ 6; giờ 

trực, ngày trực

 Điều dưỡng khoa Lão Không



STT Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/số 

chứng chỉ 

hành nghề

Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh

Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh khác (nếu có)

Ghi chú

193 TRẦN PHƯƠNG THẢO
030231/HNO-

CCHN

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng quy định tại 

Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT_BNV ngày 07/10/2015; 

Thực hiện kỹ thuật Vật lý trị liệu phục hồi chức năng (QĐ 87/QĐ-

YHCT ngày 24/02/2023)

6h30-11h; 13h30-17h00; 

Từ thứ 2 đến thứ 6; giờ 

trực, ngày trực

Điều dưỡng khoa Lão Không

194 LƯƠNG HỒNG NHUNG
000758/TB-

GPHN

Điều dưỡng; Thực hiện các dịch vụ kỹ thuật Vật lý trị liệu phục hồi 

chức năng (QĐ 633/QĐ-YHCTTB ngày 29/9/2025)

6h30-11h; 13h30-17h00; 

Từ thứ 2 đến thứ 6; giờ 

trực, ngày trực

Điều dưỡng khoa Lão Không

195 ĐỖ TIẾN HỮU
005113/CT-

CCHN
Kỹ thuật viên Vật lý trị liệu

6h30-11h; 13h30-17h00; 

Từ thứ 2 đến thứ 6; giờ 

trực, ngày trực

Kỹ thuật viên Khoa Lão Không

196 VŨ THỊ THANH XUÂN
0005436/TB-

CCHN
Chuyên khoa Xét nghiệm Y học

6h30-11h; 13h30-17h00; 

Từ thứ 2 đến thứ 6; giờ 

trực, ngày trực

Trưởng khoa Xét nghiệm Không

197 TRẦN VIỆT HÙNG
001720/TB-

CCHN
Chuyên khoa xét nghiệm

6h30-11h; 13h30-17h00; 

Từ thứ 2 đến thứ 6; giờ 

trực, ngày trực

Kỹ thuật viên trưởng khoa Xét 

nghiệm
Không

198 ĐINH HẢI LINH
007696/TB-

CCHN
Kỹ thuật viên xét nghiệm

6h30-11h; 13h30-17h00; 

Từ thứ 2 đến thứ 6; giờ 

trực, ngày trực

Kỹ thuật viên khoa Xét nghiệm Không

199 PHẠM THỊ LAN ANH
0005375/TB-

CCHN

Kỹ thuật viên xét nghiệm, Thực hiện kỹ thuật Xoa bóp bấm huyệt, 

ngâm thuốc y học cổ truyền (QĐ 104/QĐ-SYT ngày 29/01/2016)

6h30-11h; 13h30-17h00; 

Từ thứ 2 đến thứ 6; giờ 

trực, ngày trực

Kỹ thuật viên khoa Xét nghiệm Không

200 TRẦN QUÝ ĐỨC
006370/TB-

CCHN
Kỹ thuật viên xét nghiệm

6h30-11h; 13h30-17h00; 

Từ thứ 2 đến thứ 6; giờ 

trực, ngày trực

Kỹ thuật viên khoa Xét nghiệm Không

201 ĐOÀN TUỆ MINH
008322/TB-

CCHN
Kỹ thuật viên xét nghiệm

6h30-11h; 13h30-17h00; 

Từ thứ 2 đến thứ 6; giờ 

trực, ngày trực

Kỹ thuật viên khoa Xét nghiệm Không

202 PHẠM THỊ NGOAN
008237/TB-

CCHN
Chuyên khoa xét nghiệm

6h30-11h; 13h30-17h00; 

Từ thứ 2 đến thứ 6; giờ 

trực, ngày trực

Kỹ thuật viên khoa Xét nghiệm Không

203 HÀ THU TRANG
000162/TB-

GPHN
Chuyên khoa xét nghiệm

6h30-11h; 13h30-17h00; 

Từ thứ 2 đến thứ 6; giờ 

trực, ngày trực

Kỹ thuật viên khoa Xét nghiệm Không



STT Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/số 

chứng chỉ 

hành nghề

Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh

Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh khác (nếu có)

Ghi chú

204 TRẦN QUANG HUY
000725/TB-

GPHN
Xét nghiệm Y học

6h30-11h; 13h30-17h00; 

Từ thứ 2 đến thứ 6; giờ 

trực, ngày trực

Kỹ thuật viên khoa Xét nghiệm Không

NGUYỄN XUÂN THẮNG
001267/HY-

GPHN
Xét nghiệm Y học

6h30-11h; 13h30-17h00; 

Từ thứ 2 đến thứ 6; giờ 

trực, ngày trực

Kỹ thuật y khoa Xét nghiệm Không

205 LẠI HOÀNG THĂNG
0005439/TB-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền, Khám bệnh, chữa 

bệnh chẩn đoán hình ảnh  (QĐ 314/QĐ-SYT ngày 11/07/2017)

6h30-11h; 13h30-17h00; 

Từ thứ 2 đến thứ 6; giờ 

trực, ngày trực

Phó trưởng khoa Chẩn đoán 

hình ảnh - TDCN
Không

206 LƯU TRUNG HIẾU
0004531/TB-

CCHN

Khám bênh chữa bệnh chuyên khoa Y học cổ truyền, Siêu âm tổng 

quát và chuyên khoa Xquang trong chẩn đoán hình ảnh (QĐ 

565/QĐ-SYT ngày 28/08/2015); Khám bệnh, chữa bệnh Vật lý trị 

liệu - Phục hồi chức năng (QĐ 1019/QĐ-SYT ngày 14/09/2016)

6h30-11h; 13h30-17h00; 

Từ thứ 2 đến thứ 6; giờ 

trực, ngày trực

Bác sỹ khoa Chẩn đoán hình 

ảnh - TDCN
Không

207 MAI ĐÌNH HỢP
006069/QNI-

CCHN
Kỹ thuật viên hình ảnh y học (Chụp X quang chụp cắt lớp vi tính)

6h30-11h; 13h30-17h00; 

Từ thứ 2 đến thứ 6; giờ 

trực, ngày trực

Kỹ thuật viên khoa khoa Chẩn 

đoán hình ảnh - TDCN
Không

208 NGUYỄN TIẾN HƯNG
005512/TB-

CCHN

Kỹ thuật viên chẩn đoán hình ảnh y học, Đọc và mô tả hình ảnh 

chẩn đoán Xquang, Siêu âm (QĐ 32/QĐ-SYT ngày 19/01/2017)

6h30-11h; 13h30-17h00; 

Từ thứ 2 đến thứ 6; giờ 

trực, ngày trực

Kỹ thuật viên trưởng khoa 

Chẩn đoán hình ảnh - TDCN
Không

209 MAI KHOAN KHẢI
025388/HNO-

CCHN
Kỹ thuật viên chẩn đoán hình ảnh

6h30-11h; 13h30-17h00; 

Từ thứ 2 đến thứ 6; giờ 

trực, ngày trực

Kỹ thuật viên khoa khoa Chẩn 

đoán hình ảnh - TDCN
Không

210 ĐOÀN THỊ NHUY
007219/TB-

CCHN

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng quy định tại 

Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT_BNV ngày 07/10/2015, 

Thực hiện Kỹ thuật điều dưỡng Y học cổ truyền, Vật lý trị liệu 

phục hồi chức năng (QĐ 938/QĐ-SYT ngày 13/09/2018)

6h30-11h; 13h30-17h00; 

Từ thứ 2 đến thứ 6; giờ 

trực, ngày trực

Điều dưỡng khoa Chẩn đoán 

hình ảnh - TDCN
Không

211 TRẦN THỊ THANH
010005/TB-

CCHN

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng quy định tại 

Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT_BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y. Thực hiện các dịch vụ kỹ thuật Vật lý trị liệu phục 

hồi chức năng (QĐ 634/QĐ-YHCTTB ngày 29/9/2025)

6h30-11h; 13h30-17h00; 

Từ thứ 2 đến thứ 6; giờ 

trực, ngày trực

Điều dưỡng khoa Chẩn đoán 

hình ảnh - TDCN
Không

212 NGUYỄN THỊ ÁNH
0004923/TB-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn của Điều dưỡng theo 

Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005,Thực hiện Kỹ 

thuật điều dưỡng Y học cổ truyền, Vật lý trị liệu phục hồi chức 

năng (QĐ1204/QĐ-SYT ngày 08/12/2016)

6h30-11h; 13h30-17h00; 

Từ thứ 2 đến thứ 6; giờ 

trực, ngày trực

 Điều dưỡng khoa Chẩn đoán 

hình ảnh - TDCN
Không



STT Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/số 

chứng chỉ 

hành nghề

Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh

Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh khác (nếu có)

Ghi chú

213 NGUYỄN HUY GIA
0006166/BYT-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền, Khám bệnh, chữa 

bệnh Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng (QĐ 392/QĐ-SYT ngày 

19/04/2018); Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa (QĐ 800/QĐ-SYT 

ngày 22/07/2016)

6h30-11h; 13h30-17h00; 

Từ thứ 2 đến thứ 6; giờ 

trực, ngày trực

Phó giám đốc; Bác sĩ khoa 

Điều trị tích cực
Không

214 NGUYỄN THANH BÌNH
0004545/TB-

CCHN

Khám bệnh chữa bệnh chuyên khoa Y học cổ truyền, Khám bệnh, 

chữa bệnh Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng (QĐ 1020/QĐ-SYT 

ngày 14/09/2016); Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa thông thường 

(QĐ 289/QĐ-SYT ngày 19/04/2018)

6h30-11h; 13h30-17h00; 

Từ thứ 2 đến thứ 6; giờ 

trực, ngày trực

Trưởng phòng Kế hoạch tổng 

hợp - CNTT; Bác sĩ khoa Nội 

nhi

Không

215 NGUYỄN THỊ XUYÊN
000883/TB-

CCHN

Khám bệnh chữa bệnh chuyên khoa Nội, Khám chữa bệnh bằng Y 

học cổ truyền - Phục hồi chức năng (QĐ 1644/QĐ-SYT ngày 

31/12/2015)

6h30-11h; 13h30-17h00; 

Từ thứ 2 đến thứ 6; giờ 

trực, ngày trực

 Phó trưởng phòng Kế hoạch 

tổng hợp - CNTT; Bác sĩ khoa 

Lão

Không

216 PHẠM THỊ HOÀNG ANH
008119/TB-

CCHN

Khám chữa bệnh bằng Y học cổ truyền, Khám chữa bệnh Vật lý trị 

liệu phục hồi chức năng (QĐ 540/QĐ-YHCT ngày 19/11/2020)

6h30-11h; 13h30-17h00; 

Từ thứ 2 đến thứ 6; giờ 

trực, ngày trực

Nhân viên phòng Kế hoạch 

tổng hợp; Bác sĩ khoa Nội cơ 

xương khớp

Không

217 NGUYỄN THỊ THẢO
008790/TB-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền,Khám chữa bệnh Vật 

lý trị liệu phục hồi chức năng  (QĐ 544/QĐ-YHCT ngày 

19/11/2020)

6h30-11h; 13h30-17h00; 

Từ thứ 2 đến thứ 6; giờ 

trực, ngày trực

Nhân viên phòng Kế hoạch 

tổng hợp - CNTT; Bác sĩ khoa 

Châm cứu dưỡng sinh

Không

164 HOÀNG MINH PHÚC
000738/HY-

GPHN
Y học cổ truyền

6h30-11h; 13h30-17h00; 

Từ thứ 2 đến thứ 6; giờ 

trực, ngày trực

Nhân viên phòng Kế hoạch 

tổng hợp - CNTT; Bác sĩ khoa 

Điều trị tích cực

Không

218 PHẠM THỊ BÍCH THUẬN
001696/TB-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn của Điều dưỡng theo 

Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005, Thực hiện Kỹ 

thuật điều dưỡng Y học cổ truyền (QĐ 1237/QĐ-SYT ngày 

08/12/2016), Thực hiện kỹ thuật điều dưỡng Vật lý trị liệu phục hồi 

chức năng (QĐ 373/QĐ-SYT ngày 19/04/2018)

6h30-11h; 13h30-17h00; 

Từ thứ 2 đến thứ 6; giờ 

trực, ngày trực

Nhân viên phòng Kế hoạch 

tổng hợp - CNTT; Điều dưỡng 

khoa Ngoại phụ

Không

219 HÀ THỊ MƠ
001724/TB-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn của Điều dưỡng theo 

Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005, Thực hiện Kỹ 

thuật điều dưỡng Y học cổ truyền Vật lý trị liệu phục hồi chức năng 

(QĐ 1191/QĐ-SYT ngày 08/12/2016)

6h30-11h; 13h30-17h00; 

Từ thứ 2 đến thứ 6; giờ 

trực, ngày trực

Trưởng phòng Điều dưỡng; 

Điều dưỡng khoa Lão
Không

220 TRẦN THỊ THANH NHỊ
001723/TB-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn của Điều dưỡng theo 

Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005, Thực hiện Kỹ 

thuật điều dưỡng Y học cổ truyền, Vật lý trị liệu phục hồi chức 

năng (QĐ 1190/QĐ-SYT ngày 08/12/2016)

6h30-11h; 13h30-17h00; 

Từ thứ 2 đến thứ 6; giờ 

trực, ngày trực

Phó trưởng phòng Điều 

dưỡng; Điều dưỡng khoa châm 

cứu dưỡng sinh

Không

221 BÙI THỊ THU NGOAN
006412/TB-

CCHN

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng quy định tại 

Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT_BNV ngày 07/10/2015, 

Thực hiện Kỹ thuật điều dưỡng Y học cổ truyền, Vật lý trị liệu 

phục hồi chức năng (QĐ 386/QĐ-SYT ngày 19/04/2018)

6h30-11h; 13h30-17h00; 

Từ thứ 2 đến thứ 6; giờ 

trực, ngày trực

 Nhân viên phòng Điều dưỡng; 

Điều dưỡng khoa Châm cứu 

dưỡng sinh

Không



STT Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/số 

chứng chỉ 

hành nghề

Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh

Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh khác (nếu có)

Ghi chú

222 NGUYỄN THỊ LAN PHƯƠNG
0004547/TB-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn của Kỹ thuật viên Vật lý 

trị liệu

6h30-11h; 13h30-17h00; 

Từ thứ 2 đến thứ 6; giờ 

trực, ngày trực

 Nhân viên phòng Điều dưỡng; 

KTV khoa Nội cơ xương khớp
Không

223 ĐỖ THỊ THANH TÂN
001721/TB-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn của Điều dưỡng theo 

Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005, Thực hiện Kỹ 

thuật chuyên ngành Y học cổ truyền Vật lý trị liệu phục hồi chức 

năng (QĐ 1249/QĐ-SYT ngày 08/12/2016)

6h30-11h; 13h30-17h00; 

Từ thứ 2 đến thứ 6; giờ 

trực, ngày trực

Trưởng phòng Tổ chức cán 

bộ; Điều dưỡng khoa Ngoại 

phụ

Không

224 PHẠM THỊ THANH HUYỀN
006452/TB-

CCHN

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng quy định tại 

Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT_BNV ngày 

07/10/2015,Thực hiện kỹ thuật điều dưỡng Y học cổ truyền, Vật lý 

trị liệu - Phục hồi chức năng (QĐ 385/QĐ-SYT ngày 19/4/2018)

6h30-11h; 13h30-17h00; 

Từ thứ 2 đến thứ 6; giờ 

trực, ngày trực

Nhân viên phòng Tổ chức cán 

bộ; Điều dưỡng khoa Ngoại 

phụ

Không

225 NGUYỄN TIẾN TRUNG
006672/TB-

CCHN

Phát hiện và xử trí các bệnh thông thường, xử trí ban đầu một số 

trường hợp cấu cứu tại cộng đồng, Thực hiện kỹ thuật chuyên khoa 

xét nghiệm (QĐ 401/QĐ-SYT ngày 24/04/2018)

6h30-11h; 13h30-17h00; 

Từ thứ 2 đến thứ 6; giờ 

trực, ngày trực

Trưởng khoa Kiểm soát nhiễm 

khuẩn
Không

226 ĐỖ XUÂN MẠNH
0003033/TB-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn của Điều dưỡng theo 

Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005, Thực hiện Kỹ 

thuật điều dưỡng Y học cổ truyền (QĐ 1216/QĐ-SYT ngày 

08/12/2016), Vật lý trị liệu phục hồi chức năng (QĐ 99/QĐ-SYT 

ngày 29/01/2016)

6h30-11h; 13h30-17h00; 

Từ thứ 2 đến thứ 6; giờ 

trực, ngày trực

Điều dưỡng trưởng khoa Kiểm 

soát nhiễm khuẩn; Điều dưỡng 

khoa Nội nhi

Không

227 VŨ THỊ HƯƠNG
001726/TB-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn của Điều dưỡng theo 

Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005, Thực hiện Kỹ 

thuật điều dưỡng Y học cổ truyền Vật lý trị liệu phục hồi chức năng 

(QĐ 1192/QĐ-SYT ngày 08/12/2016)

6h30-11h; 13h30-17h00; 

Từ thứ 2 đến thứ 6; giờ 

trực, ngày trực

 Điều dưỡng khoa Kiểm soát 

nhiễm khuẩn - Điều dưỡng 

khoa Nội nhi

Không

228 HOÀNG THỊ THANH HƯƠNG
001703/TB-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn của Điều dưỡng theo 

Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005, Thực hiện Kỹ 

thuật chuyên ngành Y học cổ truyền Vật lý trị liệu phục hồi chức 

năng (QĐ 1250/QĐ-SYT ngày 08/12/2016)

6h30-11h; 13h30-17h00; 

Từ thứ 2 đến thứ 6; giờ 

trực, ngày trực

Điều dưỡng khoa Kiểm soát 

nhiễm khuẩn
Không

229 NGUYỄN THỊ THU THẢO
0006130/TB-

CCHN

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng quy định tại 

Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT_BNV ngày 07/10/2015, 

Thực hiện Kỹ thuật điều dưỡng Y học cổ truyền Vật lý trị liệu phục 

hồi chức năng (QĐ 1211/QĐ-SYT ngày 08/12/2016)

6h30-11h; 13h30-17h00; 

Từ thứ 2 đến thứ 6; giờ 

trực, ngày trực

 Phụ trách khoa Dinh dưỡng; 

Điều dưỡng khoa Nội nhi
Không

230 TRẦN THỊ HUYỀN TRANG
001715/TB-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn của Điều dưỡng theo 

Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005, Thực hiện Kỹ 

thuật điều dưỡng Y học cổ truyền (QĐ 1224/QĐ-SYT ngày 

08/12/2016), Xoa bóp bấm huyệt, Vật lý trị liệu phục hồi chức 

năng (QĐ 642/QĐ-SYT ngày 17/09/2015)

6h30-11h; 13h30-17h00; 

Từ thứ 2 đến thứ 6; giờ 

trực, ngày trực

Điều dưỡng trưởng khoa Dinh 

dưỡng; Điều dưỡng khoa 

Châm cứu Dưỡng sinh

Không

231 NGUYỄN HOÀNG HẠNH
008791/TB-

CCHN

Khám chữa bệnh Y học cổ truyền, Khám chữa bệnh Vật lý trị liệu 

phục hồi chức năng  (QĐ 542/QĐ-YHCT ngày 19/11/2020)

6h30-11h; 13h30-17h00; 

Từ thứ 2 đến thứ 6; giờ 

trực, ngày trực

Phụ trách phòng Quản lý chất 

lượng-Công tác xã hội; Bác sĩ 

khoa Nội cơ xương khớp

Không




